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MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.
Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ tư vấn qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu. 
Chương này được số hóa dưới dạng các biểu mẫu trên Hệ thống. Chủ đầu tư nhập các nội dung thông tin vào E-BDL trên Hệ thống.
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể:
- Mục 1: Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT được cố định theo định dạng tệp tin PDF/word và đăng tải trên Hệ thống;
- Mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được số hóa;
- Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính là tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị theo mẫu và đăng tải trên Hệ thống.
Căn cứ vào các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá.
Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
Chương này bao gồm các biểu mẫu mời thầu, biểu mẫu dự thầu mà chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT.
Trong chương này một số mẫu được số hóa và một số Mẫu là tệp tin PDF/Word. Chủ đầu tư và nhà thầu cần nhập các thông tin vào các mẫu để lập E-HSMT, E-HSDT của mình.
Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
Chương V. Điều khoản tham chiếu
Điều khoản tham chiếu bao gồm việc giới thiệu về gói thầu, phạm vi công việc; yêu cầu về báo cáo, thời gian thực hiện, kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu; trách nhiệm của Chủ đầu tư. Điều khoản tham chiếu được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống.
Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương này bao gồm điều khoản chung, áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không thay thế được Điều kiện chung của Hợp đồng.
Chương này được số hóa. Chủ đầu tư nhập các nội dung thông tin vào Điều kiện cụ thể của hợp đồng trên Hệ thống.
Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng
Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. 
Chương này bao gồm tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị theo mẫu.

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU

 
	1. Phạm vi gói thầu 
	1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm được quy định tại E-BDL. 

	2. Giải thích từ ngữ trong đấu thầu qua mạng
	2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định trong E-TBMT trên Hệ thống.
2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động.
2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7).

	3.	Nguồn vốn
	Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại E-BDL.

	4.	Hành vi bị cấm 
	4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.
4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức.
4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây:
a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị E-HSDT hoặc rút E-HSDT để một bên trúng thầu;
b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;
c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được chủ đầu tư yêu cầu làm rõ E-HSDT hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.
4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây:
a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu;
b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây:
a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;
b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, nhà thầu trong lựa chọn nhà thầu;
c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu;
d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu;
đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng.
4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây:
a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư không đúng quy định của Luật Đấu thầu;
b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định E-HSMT đối với cùng một gói thầu;
c) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;
d) Cá nhân thuộc chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự thầu;
đ) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó;
e) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói thầu do nhà thầu đó giám sát.
4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 77, khoản 11 Điều 78, khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82 của Luật Đấu thầu, bao gồm:
a) Nội dung E-HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;
b) Nội dung E-HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT của Chủ đầu tư và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT; báo cáo của Chủ đầu tư, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng E-HSDT trước khi được công khai theo quy định;
c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;
d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây:
a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng;
b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong E-HSDT mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận;
c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm a khoản này;
d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng.

	5.	Tư cách hợp lệ của nhà thầu
	5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Hạch toán tài chính độc lập;
b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL;
d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;
đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;
b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c) Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c và điểm d Mục 5.1 E-CDNT.

	6.	Nội dung của E-HSMT 

	6.1. E-HSMT bao gồm: E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3 cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây:
Phần 1. Thủ tục đấu thầu:
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
Phần 2. Điều khoản tham chiếu:
- Chương V. Điều khoản tham chiếu.
Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:
- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.
6.2. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá. 
6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT bao gồm các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp.

	7.	Sửa đổi, làm rõ E-HSMT
	7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì chủ đầu tư đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 
7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến chủ đầu tư thông qua Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để chủ đầu tư xem xét, xử lý. Chủ đầu tư tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT.
7.3. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại E-BDL. Chủ đầu tư đăng tải thông báo tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu mà không cần phải thông báo trước cho chủ đầu tư. Nội dung trao đổi giữa chủ đầu tư và nhà thầu phải được chủ đầu tư ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu.
7.4. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-HSMT.
7.5. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.
7.6. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi E-HSMT, thời điểm đóng thầu, thời gian thương thảo hợp đồng và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu.
7.7. Đối với các gói thầu tư vấn đơn giản hoặc gói thầu tư vấn cấp bách cần thực hiện ngay do yêu cầu về tiến độ, thời gian sửa đổi E-HSMT thực hiện theo quy định tại E-BDL.

	8.	 Chi phí dự thầu
	E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi chủ đầu tư đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

	9.	 Ngôn ngữ của E-HSDT

	E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).

	10. Thành phần của E-HSDT 
	E-HSDT bao gồm E-HSĐXKT và E-HSĐXTC:
10.1. E-HSĐXKT bao gồm các thành phần sau đây:
- Đơn dự thầu trong E-HSĐXKT được Hệ thống tự trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT;
- Thỏa thuận liên danh được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với trường hợp nhà thầu liên danh);
- Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 14 E-CDNT và các Mẫu thuộc Chương IV;
10.2. E-HSĐXTC bao gồm các thành phần sau đây:
- Đơn dự thầu trong E-HSĐXTC được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT;
- Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 11 E-CDNT và Mục 12 E-CDNT.
10.3. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL. 

	11. Đơn dự thầu và các bảng biểu  
	Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu được Hệ thống trích xuất để hoàn thành E-HSDT. 

	12.	 Giá dự thầu và giảm giá
	12.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu thuộc E-HSĐXTC (chưa bao gồm giảm giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Hệ thống sẽ tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 15 Chương IV vào đơn dự thầu. 
Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong Bảng tổng hợp chi phí.
12.2. Việc phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia được thực hiện theo quy định tại E-BDL.

	13.	 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán
	Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

	14. Đề xuất kỹ thuật
	14.1. Đề xuất kỹ thuật không được nêu bất kỳ thông tin tài chính nào. Nếu đề xuất kỹ thuật của nhà thầu có những thông tin tài chính quan trọng thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những bất lợi do việc để lộ thông tin tài chính trong đề xuất kỹ thuật (nếu có).  
14.2. Nhà thầu không được đề xuất phương án khác về nhân sự chủ chốt. Mỗi vị trí nhân sự chủ chốt chỉ được đề xuất một lý lịch chuyên gia. 
14.3. Đối với gói thầu áp dụng hợp đồng theo thời gian, trường hợp E-HSMT có yêu cầu, nhà thầu phải đề xuất thời gian làm việc của nhân sự chủ chốt không ngắn hơn thời gian quy định tại E-BDL. 
14.4. Trường hợp gói thầu đã áp dụng mời quan tâm, nếu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự quan tâm thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình.

	15.	 Thời hạn có hiệu lực của E-HSDT 
	15.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL. 
15.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, chủ đầu tư có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống.

	16. Thời điểm đóng thầu
	16.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT. 
16.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.

	17.	 Nộp, rút và sửa đổi E-HSDT  
	17.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) thay mặt liên danh nộp E-HSDT sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh. 
17.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi. Trường hợp nhà thầu không nộp lại E-HSDT thì E-HSDT đã nộp trước thời điểm E-HSMT được sửa đổi sẽ không được mở, xem xét, đánh giá.
17.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp rút E-HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT thì nhà thầu bị đánh giá là không bảo đảm uy tín khi tham dự thầu và không được tiếp tục đánh giá E-HSDT. Khi rút E-HSDT, Hệ thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu. 
17.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống (ngoại trừ E-HSDT của nhà thầu đã nộp trước thời điểm sửa đổi E-HSMT và nhà thầu không nộp E-HSDT mới để phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi) đều được mở thầu để đánh giá. 

	18. Mở E-HSĐXKT
	18.1. Chủ đầu tư phải tiến hành mở E-HSĐXKT và công khai biên bản mở E-HSĐXKT trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp có 01 nhà thầu nộp E-HSDT, chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định tại khoản 5 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này và đăng tải E-TBMT mới) theo quy định tại khoản 4 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
18.2. Biên bản mở E-HSĐXKT được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
a) Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT;
- Tên gói thầu;
- Tên chủ đầu tư;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu;
- Loại hợp đồng; 
- Thời điểm hoàn thành mở thầu;
- Tổng số nhà thầu tham dự.
b) Thông tin về các nhà thầu tham dự:
- Tên nhà thầu;
- Thời gian có hiệu lực của E-HSĐXKT;
- Thời gian thực hiện gói thầu;
- Các thông tin liên quan khác (nếu có).

	19. Đánh giá E-HSĐXKT
	19.1. Tổ chuyên gia áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để đánh giá E-HSĐXKT.
19.2. Quy trình đánh giá E- HSĐXKT như sau:
a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III:
- Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu đối với các nội dung: 
+ Tư cách hợp lệ của nhà thầu;
+ Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.
Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu.
- Hệ thống tự động đánh giá về trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống của Nhà thầu.
- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh (đối với trường hợp liên danh).
- Đối với nội dung về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của nhà thầu, Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT và nhà thầu không phải đính kèm các tài liệu để chứng minh khi nộp E-HSDT. 
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.
b) Bước 2: Tổ chuyên gia đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 2 Chương III:
- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính kèm trong E-HSDT để đánh giá. Trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hợp đồng tương tự hoặc thông tin hợp đồng tương tự kê khai trong tài liệu đính kèm E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc.
- Đối với nội dung giải pháp, phương pháp luận: Tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở file đính kèm.. 
- Đối với nội dung nhân sự chủ chốt: Tổ chuyên gia đánh giá theo thông tin nhân sự kê khai trên webform. Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trên webform so với tài liệu đính kèm thì thông tin trên webfrom là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp không xác định được nhân sự đã kê khai trên webform hoặc nhân sự không tồn tại trên thực tế. Đối với một vị trí nhân sự chủ chốt, E-HSDT chào thừa hoặc thiếu số lượng theo yêu cầu của E-HSMT thì không đáp ứng về kỹ thuật.- Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở E-HSĐXTC để đánh giá theo quy định tại Mục 20 E-CDNT và Mục 21 E-CDNT. 
- Đối với gói thầu áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật: nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất được mở E-HSĐXTC theo quy định tại Mục 20 E-CDNT để thương thảo theo quy định tại Mục 27 E-CDNT. 
- Nhà thầu có E-HSĐXKT không đáp ứng sẽ không được mở E-HSĐXTC để đánh giá. 
- Chủ đầu tư đăng tải danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật lên Hệ thống.
19.3. Nguyên tắc đánh giá E-HSĐXKT: 
Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động bao gồm: tư cách hợp lệ, nhà thầu không có nhân sự bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu "không đạt" ở nội dung này. Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt" khi Hệ thống đã đánh giá "không đạt". Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận.

	20. Mở E-HSĐXTC
	20.1. E-HSĐXTC của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất (đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật) sẽ được chủ đầu tư tiến hành mở và công khai trên Hệ thống. 
20.2. Biên bản mở E-HSĐXTC được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 
a) Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT;
- Tên gói thầu;
- Tên chủ đầu tư;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu;
 - Loại hợp đồng;
- Thời điểm hoàn thành mở thầu;
b) Thông tin về các nhà thầu được mở E-HSĐXTC:
- Tên nhà thầu;
- Giá dự thầu;
- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) (Hệ thống tự động tính toán giá dự thầu sau giảm giá)
- Điểm kỹ thuật của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, điểm kỹ thuật của nhà thầu xếp thứ nhất đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật; 
- Thời gian có hiệu lực của E-HSĐXTC;
- Các thông tin liên quan khác (nếu có).

	21. Đánh giá E-HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu
	21.1. Đánh giá E-HSĐXTC theo quy định tại Mục 3 Chương III;
21.2. Sau khi đánh giá về giá, tổ chuyên gia lập danh sách xếp hạng nhà thầu. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 27 E-CDNT. Trường hợp thương thảo không thành công, chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng. Trường hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về giá thì không cần phải xếp hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. 
21.3. Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại Mục 24.2 E-CDNT.

	22. Bảo mật
	22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu.
22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT, đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với chủ đầu tư, thành viên tổ chuyên gia về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

	23. Làm rõ E-HSDT

	23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của chủ đầu tư, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu. Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.
23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và chủ đầu tư được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.
23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa chủ đầu tư và nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của chủ đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Chủ đầu tư phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 
23.4. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị, bảo hành, bảo trì mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT.
23.5. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu.
23.6. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT.
23.7. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung cấp, chủ đầu tư được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu.

	24. Hiệu chỉnh sai lệch đối với loại hợp đồng theo thời gian
	24.1. Hiệu chỉnh sai lệch không áp dụng với loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh. Giá dự thầu mà nhà thầu đề xuất trong đơn dự thầu thuộc E-HSĐXTC được coi là đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo phạm vi công việc nêu trong E-HSMT.
24.2. Đối với hợp đồng theo thời gian, trường hợp có sự khác biệt giữa đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính về số lượng nhân sự tham gia thực hiện gói thầu, số ngày công, số lượng trong từng hạng mục chi phí ngoài lương, số lượng trong các yếu tố đầu vào khác đã chào trong đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính thì số lượng thuộc đề xuất về kỹ thuật là cơ sở để sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch. Việc hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp này được thực hiện theo số lượng, khối lượng nêu trong đề xuất kỹ thuật với đơn giá nêu trong đề xuất tài chính.

	25. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
	25.1. Trường hợp sau khi đánh giá, có nhiều nhà thầu được đánh giá tốt nhất, ngang nhau thì xử lý theo thứ tự ưu tiên như sau cho đến khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu:
a) Trao thầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có);
b) Trao thầu cho nhà thầu có điểm kỹ thuật cao hơn; trao thầu cho nhà thầu có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp hơn đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;
c) Trao thầu cho nhà thầu có trụ sở chính ở địa phương nơi triển khai gói thầu;
d) Trao thầu cho nhà thầu có sử dụng số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực nhiều hơn;
đ) Trao thầu cho nhà thầu có sử dụng số lượng lao động là dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực nhiều hơn;
e) Trao thầu cho nhà thầu có sử dụng số lượng lao động là nữ giới có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực nhiều hơn;
g) Cho phép các nhà thầu này chào lại giá dự thầu để lựa chọn nhà thầu có giá chào thấp nhất. Nhà thầu không được chào giá cao hơn giá nhà thầu đã chào sau hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Việc chào lại giá dự thầu thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 
h) Mời các nhà thầu này tham gia chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn. Nhà thầu không được chào giá cao hơn giá nhà thầu đã chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). 
25.2. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi nêu tại Mục 25.1 E-CDNT, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh trong E-HSDT.

	26.	 Nhà thầu phụ 

	26.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện một hoặc một số hạng mục công việc của gói thầu. Nhà thầu phải kê khai nhà thầu phụ và các hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ theo Mẫu số 10 Chương IV. Trường hợp tại thời điểm tham dự thầu, chưa xác định được nhà thầu phụ thì phải kê khai các hạng mục công việc dự kiến dành cho nhà thầu phụ.
26.2. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc gói thầu.
26.3. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại E-BDL. Đối với trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh chỉ được sử dụng nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định tại Mục này trên giá trị phần công việc mà thành viên liên danh đó đảm nhận trong thoả thuận liên danh.
26.4. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
26.5. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu đó, bao gồm: lập, thẩm định E-HSMQT, E-HSMT; đánh giá E-HSQT, E-HSDT; thẩm định kết quả mời quan tâm (nếu có), kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu

	27. Đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng

	27.1. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, nhân sự cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư[footnoteRef:1] tổ chức đối chiếu tài liệu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT. [1:  Trường hợp trong hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có nội dung thuê đơn vị tư vấn thực hiện đối chiếu tài liệu thì tổ chuyên gia do đơn vị tư vấn thành lập còn phải thực hiện trách nhiệm đối chiếu tài liệu.] 

27.2. Đối với thông tin về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, chủ đầu tư chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiếu trong trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử. 
Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau:
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
27.3. Đối với các nội dung về tính hợp lệ, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế đã được Hệ thống đánh giá tự động là "đạt" theo thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh giá lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại kết quả đánh giá từ "đạt" thành "không đạt". Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng ̣mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng ̣trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng ̣hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng ̣trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. 
Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực (bao gồm cả số liệu về thuế do nhà thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử) dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại Mục 4.4 E-CDNT. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được tiếp tục thương thảo hợp đồng.
27.4. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau đây:
a) Báo cáo đánh giá E-HSDT;
b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu;
c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có).
27.5. Nội dung thương thảo hợp đồng:
a) Việc thương thảo bao gồm thảo luận điều khoản tham chiếu, phương pháp luận được đề xuất, điều kiện cụ thể của hợp đồng và hoàn thiện phần “Mô tả dịch vụ” của hợp đồng với điều kiện không làm thay đổi đáng kể phạm vi dịch vụ ban đầu theo điều khoản tham chiếu hay điều khoản của hợp đồng;
b) Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự;
c) Tiến độ;
d) Giải quyết thay đổi nhân sự (nếu có);
đ) Bố trí điều kiện làm việc;
e) Thương thảo về chi phí dịch vụ tư vấn trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của gói thầu và điều kiện thực tế, bao gồm việc xác định rõ các khoản thuế nhà thầu phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế (nếu có), phương thức nộp thuế (nhà thầu trực tiếp nộp thuế hoặc chủ đầu tư giữ lại một khoản tiền tương đương với giá trị thuế để nộp thay cho nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện hành), giá trị nộp thuế và các vấn đề liên quan khác đến nghĩa vụ nộp thuế phải được nêu cụ thể trong hợp đồng;
g) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;
h) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.
Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT, trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, nhà thầu được thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm các nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.
27.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng.
27.7. Trường hợp thương thảo không thành công, chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 29.1 E-CDNT.
27.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không thể đến thương thảo hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư, chủ đầu tư có thể xem xét, thương thảo qua mạng. 
27.9. Chủ đầu tư gửi thông báo thương thảo, đối chiếu tài liệu đến nhà thầu trên Hệ thống. Trong thông báo mời thương thảo, đối chiếu tài liệu phải ghi rõ địa điểm, thời gian thương thảo, đối chiếu tài liệu phù hợp để bảo đảm nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị và đến thương thảo, đối chiếu tài liệu theo yêu cầu của chủ đầu tư.

	28.	 Điều kiện xét duyệt trúng thầu 
	Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
28.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III;
28.2. Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III; 
28.3. Có giá dự thầu thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;
28.4. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu theo quy định tại E-BDL. 

	29. Hủy thầu
	29.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm:
a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT;
b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt đối với dự án hoặc thay đổi về mục tiêu, phạm vi mua sắm đối với dự toán mua sắm do sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước và các trường hợp bất khả kháng khác làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong E-HSMT;
c) E-HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;
d) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu;
đ) Hủy thầu theo quy định tại khoản 5 Điều 42 của Luật Đấu thầu.
29.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại các điểm c và d Mục 29.1 E-CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

	30.	 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
	30.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
a) Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT;
- Tên gói thầu;
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);
- Tên chủ đầu tư;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu;
- Loại hợp đồng;
- Thời gian thực hiện gói thầu.
b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:
- Mã số thuế;
- Tên nhà thầu;
- Giá dự thầu;
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
- Điểm kỹ thuật;
- Giá trúng thầu;
- Thời gian thực hiện gói thầu;
- Thời gian thực hiện hợp đồng.
c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.
30.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu, nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu. 
30.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 29.1 E-CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy thầu.

	31. Tùy chọn mua thêm
	Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, chủ đầu tư với nhà thầu thỏa thuận mua bổ sung khối lượng dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 39 của Luật Đấu thầu. Phần công việc mua bổ sung phải tương tự với phần công việc nêu trong hợp đồng đã ký và đã có đơn giá. Khối lượng dịch vụ bổ sung này không được sử dụng để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia trách nhiệm thực hiện khối lượng bổ sung theo tùy chọn mua thêm thực hiện theo tỷ lệ phân chia công việc theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

	32. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng
	Sau khi đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao gồm thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 17 Chương VIII cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng được tính kể từ ngày chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống.

	33. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng
	Hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện như sau:
33.1. Việc hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng dựa trên cơ sở sau đây:
a) Dự thảo hợp đồng;
b) Các nội dung cần được hoàn thiện hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu (nếu có);
c) Kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt;
d) Biên bản thương thảo hợp đồng;
đ) Các nội dung nêu trong E-HSDT và văn bản giải thích làm rõ E-HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
e) Các yêu cầu nêu trong E-HSMT và văn bản làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có).
33.2. Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn quy định tại E-BDL, các bên tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Quá thời hạn nêu trên, nếu nhà thầu từ chối vào hoàn thiện, ký kết hợp đồng thì chủ đầu tư xem xét, quyết định huỷ kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó và quyết định lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 27 E-CDNT. Trong trường hợp đó, nhà thầu sẽ được chủ đầu tư yêu cầu gia hạn hiệu lực E-HSDT, nếu cần thiết. 
33.3. Trường hợp nhà thầu trúng thầu từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì chủ đầu tư đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm lên Hệ thống để các chủ đầu tư có cơ sở đánh giá về uy tín của nhà thầu trong các lần tham dự thầu tiếp theo.
33.4. Sau khi hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ký kết hợp đồng. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

	34. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

	34.1. Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu
a) Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị Hội đồng giải quyết kiến nghị, người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 89 của Luật Đấu thầu và các Điều 137, 138 và 139 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
b) Trường hợp kiến nghị lên chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Hội đồng giải quyết kiến nghị, người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL.
34.2. Đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu quy định tại điểm d khoản 7 Điều 3 Luật Đấu thầu hoặc hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, việc giải quyết kiến nghị thực hiện Theo quy định tại E-BDL.
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU


	E-CDNT 1.1
	Tên Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

	E-CDNT 1.2
	Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ  chấp thuận chủ trương đầu tư, lập BCNCKT
Tên dự án/dự toán mua sắm: Trạm biến áp 500kV Bắc Giang và đường dây 500kV - 220kV đấu nối

	E-CDNT 3
	Nguồn vốn: EVNNPT

	E-CDNT 5.1 (c)
	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 
- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA.
+ Địa chỉ chủ đầu tư: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
+ Đại diện Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA.
+ Địa chỉ chủ đầu tư: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
+ Trường hợp nhà thầu, chủ đầu tư là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, nhà thầu được tham dự gói thầu của chủ đầu tư nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu đó thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước.
+ Trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập, nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với chủ đầu tư, trừ trường hợp: nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó; các đơn vị sự nghiệp công lập có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý.
+ Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư.
- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau:
+ Nhà thầu thực hiện Gói thầu số 2: Giám sát khảo sát xây dựng và thẩm tra BCNCKT
Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)[footnoteRef:2].  [2:  Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp.] 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương.
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
Xi: Là tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i;
Yi: Là tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong thỏa thuận liên danh;
n: Là số thành viên tham gia trong liên danh.

	E-CDNT 7.3
	Hội nghị tiền đấu thầu: không

	E-CDNT 8
	Chi phí nộp E-HSDT: 330.000 VND

	E-CDNT 10.3
	Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:
· Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ theo yêu cầu tại Mục 1 Chương III.
· Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm nhà thầu, nhân sự chủ chốt theo Mục 2 Chương III.
· Hồ sơ đề xuất giải pháp kỹ thuật

	E-CDNT 12.2
	Phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia: không yêu cầu 

	E-CDNT 14.3
	Đề xuất thời gian làm việc của nhân sự chủ chốt: Không áp dụng

	E-CDNT 15.1
	Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: ≥ 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

	E-CDNT 19.1
	Phương pháp đánh giá E-HSDT là: phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
· Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm
· Đánh giá về giá: Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

	E-CDNT 21.2 
	Xếp hạng nhà thầu: nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất

	E-CDNT 26.3
	Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 10% giá dự thầu của nhà thầu

	E-CDNT 28.4
	Giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu: 
Đối với hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói: bao gồm chi phí dự phòng cho các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng tương ứng với trách nhiệm quản lý rủi ro giao cho nhà thầu; trường hợp gói thầu tư vấn đơn giản, thời gian thực hiện gói thầu ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá được tính bằng 0 (đồng); 
Đối với hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá: không bao gồm chi phí phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

	E-CDNT 31
	- Tùy chọn mua thêm: không áp dụng

	E-CDNT 33.2
	Các bên tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu.

	E-CDNT 34.1 (b)
	- Người có thẩm quyền: Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia
+ Địa chỉ: số 27, ngách 68/37 đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, Hà Nội 
+ E-mail: info@npt.com.vn
- Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng tư vấn: 
+ Địa chỉ: không áp dụng
+ E-mail: không áp dụng

	E-CDNT 34.2
	Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị theo quy trình sau: 
1. Giải quyết kiến nghị về vấn đề trước khi có thông báo kết quả:
    ◦ Nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi đơn kiến nghị đến Chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu.
    ◦ Chủ đầu tư phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu, cơ quan, tổ chức và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị.
    ◦ Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết, người có thẩm quyền phải có văn bản giải quyết trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giải quyết của Chủ đầu tư.
2. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu:
    ◦ Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến Chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
    ◦ Chủ đầu tư phải có văn bản giải quyết kiến nghị và đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị.
    ◦ Nếu nhà thầu không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ đầu tư, hoặc hết thời hạn quy định mà Chủ đầu tư không có văn bản giải quyết, nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị đến Bộ phận thường trực (Hội đồng giải quyết kiến nghị).
    ◦ Bộ phận thường trực phải có văn bản giải quyết kiến nghị và gửi đến nhà thầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Hội đồng giải quyết kiến nghị phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập.
- Người có thẩm quyền: Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia
+ Địa chỉ: số 18 Trần Nguyên Hãn, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội 
+ E-mail: info@npt.com.vn





Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế.
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022);
2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục công việc nêu trong điều khoản tham chiếu, đề xuất kỹ thuật, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này;
3. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu;
4. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT;
5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống;
6. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật quản lý ngành và lĩnh vực (nếu có).
Nhà thầu phải có đủ năng lực thực hiện các nội dung yêu cầu của gói thầu. Các ngành nghề yêu cầu cần Chứng chỉ năng lực hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực (Tư vấn thiết kế xây dựng đường dây và trạm biến áp, khảo sát xây dựng). Trong trường hợp nhà thầu không đủ năng lực, có thể thuê nhà thầu phụ có đủ năng lực để thực hiện các công việc trên. Nhà thầu phải kê danh sách các nhà thầu phụ trong đó nêu rõ phạm vi công việc và giá trị tương đương với phạm vi công việc do nhà thầu phụ đó đảm nhận trong gói thầu, kèm theo thỏa thuận giữa nhà thầu và nhà thầu phụ về phạm vi công việc mà nhà thầu phụ thực hiện trong gói thầu. Để chứng minh tư cách hợp lệ của mình: Nhà thầu phụ phải cung cấp Chứng chỉ năng lực hoặc giấy phép hành nghề phù hợp công việc đảm nhận trong gói thầu.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật bao gồm các nội dung sau đây: 

Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống)
(Theo file đính kèm)

Ghi chú:
(1) Thời điểm xác định hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành. Đối với các hợp đồng mà chủ đầu tư, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng bất hợp pháp, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh giá.
Hợp đồng tương tự được xác định trên cơ sở tương tự về tính chất, không căn cứ vào quy mô (giá trị hợp đồng).
(2) Tùy theo tính chất của gói thầu mà quy định cho phù hợp. Ví dụ: đáp ứng về vật tư, máy móc, thiết bị (thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê) để phục vụ công việc thí nghiệm....
(3) Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đối với nhà thầu là tư vấn lập hồ sơ mời thầu, uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu còn thể hiện qua số lượng hồ sơ mời thầu bị kết luận có nội dung vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu.
(4) Nhà thầu có thể đề xuất nhân sự chủ chốt thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê. Nếu pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có quy định nhân sự phải có trình độ, bằng cấp chuyên môn cụ thể để được cấp giấy phép hành nghề/chứng chỉ chuyên môn thì trong E-HSMT ngoài yêu cầu về giấy phép hành nghề/chứng chỉ chuyên môn không được yêu cầu về trình độ, bằng cấp cụ thể của nhân sự chủ chốt.
Trường hợp E-HSMT có quy định về số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự thì số năm kinh nghiệm này được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Điểm giá được xác định như sau:
                                             Gthấp nhất x T
              Điểm giáđang xét  =   _________________
                                                Gđang xét
Trong đó: 	
+ Điểm giáđang xét: Điểm giá của E-HSĐXTC đang xét;
+ Gthấp nhất: Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính (đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian). Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá là giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
+ Gđang xét: Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét (đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian). Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá là giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) của E-HSĐXTC đang xét;
+ T: Mức điểm tối đa kỹ thuật.
- Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó: 	
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 70% đến 80%; K%=70
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 20% đến 30%; G%=30
+ K + G = 100%;
	- Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.
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	6
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	X

	7
	Mẫu số 07: Lý lịch chuyên gia tư vấn
	
	
	X

	8
	Mẫu số 08: Tiến độ thực hiện công việc
	E-HSDT
	
	X

	9
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	X

	10
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	X
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	11
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	12
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	13
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	X

	14
	Mẫu số 13. Chi phí khác cho chuyên gia
	
	
	X

	15
	Mẫu số 14. Chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng
	
	
	X

	16
	Mẫu số 15. Bảng tổng hợp chi phí
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Mẫu số 01 
HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU

1. Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói
Mẫu số 01A theo file đính kèm

2. Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
Mẫu số 01B theo file đính kèm



3. Phần công việc dựa trên lương chuyên gia và chi phí khác ngoài lương, áp dụng loại hợp đồng trọn gói: không áp dụng 

 Mẫu số 02 

ĐƠN DỰ THẦU(1)
(thuộc E-HSĐXKT)

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:
- Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. 
Hiệu lực của E-HSĐXKT:____ [Hệ thống tự trích xuất từ E-TBMT]
Chúng tôi cam kết:
1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).
2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(2).
5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu.
6. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh).
7. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.
8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực.
9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.  
Ghi chú:
 (1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.
(2) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.



Mẫu số 03 

THỎA THUẬN LIÊN DANH

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Gói thầu: 	 [Hệ thống tự động trích xuất ]
Thuộc dự án/dự toán mua sắm: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ (1)	 [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ(1)	 [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ E-HSMT gói thầu: ______ Hệ thống tự động trích xuất] với số E-TBMT:__ [Hệ thống tự động trích xuất]
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:
Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 									
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
...
Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:
	Điều 1. Nguyên tắc chung
	1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất].
	2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh].
	3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] đối với từng thành viên như sau: 
1. Thành viên đứng đầu liên danh: 
Các bên nhất trí phân công ____ [Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên danh] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(2):
- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh.
 [-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (3): 
	STT
	Tên
	Nội dung công việc đảm nhận
	Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu

	1
	Tên thành viên đứng đầu liên danh
(Hệ thống tự động trích xuất)
	- ___
- ___
	- ___%
- ___%

	2
	Tên thành viên thứ 2
	- ___
- ___
	- ___%
- ___%

	....
	....
	....
	......

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của gói thầu
	100%


Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 
	1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 
	2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
	- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
	- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
	- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
	- Hủy thầu gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư, Bên mời thầu.
	Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[xác nhận, chữ ký số]
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[xác nhận, chữ ký số]
 Ghi chú:
(1) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.
(2) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu. 
(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục công việc nêu trong điều khoản tham chiếu, đề xuất kỹ thuật, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.


Mẫu số 04 (Scan đính kèm)

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM
CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN

A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu
[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu (trường hợp liên danh thì mô tả tổ chức của mỗi thành viên trong liên danh). Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm của từng chuyên gia].

B. Kinh nghiệm của nhà thầu 
	Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện trong vòng            [Ghi số năm][footnoteRef:3]  năm gần đây.  [3:  Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường là 3, 4 hoặc 5 năm, đối với nhà thầu thành lập ít hơn 3 năm vẫn tiếp tục xem xét, đánh giá mà không loại nhà thầu).] 

Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác hoặc là nhà thầu phụ). Đối với từng công việc tương tự, nhà thầu tư vấn phải cung cấp bản tóm tắt bao gồm tên của nhân sự chủ chốt và nhà thầu phụ của nhà thầu đã tham gia, thời gian thực hiện công việc, giá hợp đồng (trường hợp nhà thầu tham dự thầu là thành viên liên danh hoặc là nhà thầu phụ thì ghi rõ khối lượng công việc, giá trị đảm nhận với vai trò thành viên liên danh, nhà thầu phụ).
Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng của các chuyên gia với vai trò tư vấn cá nhân hoặc làm chuyên gia cho các nhà thầu tư vấn khác chỉ được tính vào kinh nghiệm làm việc của bản thân chuyên gia, không tính vào kinh nghiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu nộp E-HSDT.

	Thời gian

	Tên công việc
[mô tả tóm tắt các kết quả, sản phẩm chính] 
	Tên gói thầu, tên dự án/dự toán mua sắm, Chủ đầu tư, địa điểm làm việc
	Giá trị hợp đồng
[trường hợp liên danh thì nêu giá trị DVTV do nhà thầu thực hiện]
 
	Vai trò trong công việc
[ghi nhà thầu, nhà thầu phụ, thành viên trong liên danh]
	Thời gian thực hiện gói thầu [ghi rõ từ ngày… đến ngày…]
	Thời gian thực hiện gói thầu thực tế [từ ngày… đến ngày…]
Trường hợp chậm trễ thì nêu rõ lý do

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan.

Mẫu số 05 (Scan đính kèm)

NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN
NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

[Nhà thầu trình bày những nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản tham chiếu nhằm thực hiện hợp đồng]

Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu:

1.

2.

3.

4.

5.





Mẫu số 06 (Scan đính kèm)

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 3 phần: 

 1. Giải pháp và phương pháp luận
2. Kế hoạch công tác
3. Tổ chức và nhân sự

Giải pháp và phương pháp luận. [Mô tả hiểu biết về mục tiêu của công việc ghi trong Điều khoản tham chiếu, cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận sẽ áp dụng để thực hiện công việc nhằm đạt được kết quả dự kiến và mức độ chi tiết của kết quả đó. Đối với gói thầu tư vấn giám sát, giải pháp và phương pháp luận cần bao gồm cả khía cạnh môi trường, xã hội. Nhà thầu lưu ý không sao chép, nhắc lại Điều khoản tham chiếu trong phần này]
Kế hoạch thực hiện. [Đưa ra kế hoạch thực hiện các hoạt động/công việc chính, nội dung và thời gian hoạt động, phân kỳ hoạt động và tương quan giữa các kỳ, các mốc chính (bao gồm các bước phê duyệt tạm thời của Chủ đầu tư) và ngày dự kiến giao nộp báo cáo. Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận, thể hiện sự hiểu biết về Điều khoản tham chiếu và khả năng chuyển Điều khoản tham chiếu thành kế hoạch thực hiện khả thi. Cần đính kèm danh sách các tài liệu hoàn chỉnh (bao gồm báo cáo) sẽ phải giao nộp. Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với Kế hoạch tiến độ]
Tổ chức và Nhân sự. [Mô tả cơ cấu và thành phần nhóm chuyên gia, bao gồm danh sách các nhân sự chủ chốt, nhân sự khác, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và hành chính liên quan]


Mẫu số 07 (Scan đính kèm)

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Tên nhà thầu: 

	Tên và số của vị trí tư vấn
	[Ví dụ: K-1, TRƯỞNG NHÓM]

	Tên chuyên gia tư vấn:
	[điền tên đầy đủ]

	Ngày sinh:
	[ngày/tháng/năm]

	Quốc tịch
	



Trình độ học vấn: [liệt kê trường cao đẳng/đại học hoặc khóa học chuyên ngành, nêu tên của cơ sở đào tạo, thời gian học, loại bằng cấp đã đạt được]
________________________________________________________________
Quá trình công tác phù hợp với công việc: [Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia theo Bảng sau, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp với công việc đang yêu cầu]

	Thời gian
(từ...đến...)
	Tên cơ quan, đơn vị, vị trí đảm nhận và thông tin liên hệ để tham chiếu 
	Địa điểm làm việc
	Tóm tắt công việc đã làm phù hợp với công việc đang yêu cầu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Thành viên của Hiệp hội chuyên ngành, tổ chức nghề nghiệp và tác phẩm đã xuất bản: ________________________________________________________________

Ngôn ngữ (Chỉ nêu những ngôn ngữ có thể dùng để làm việc): 
________________________________________________________________

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	
	

	_____,  ngày ____ tháng ___năm _____
Người khai 
[Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên]



Ghi chú:
- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 09 phải kê khai Mẫu này. 
- Nhà thầu scan hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên đính kèm cùng E-HSDT.

Mẫu số 08 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


	Stt
	Nội dung công việc (1) 
	Tháng/ngày thứ (2) [Nhà thầu chọn tháng hoặc ngày trên Hệ thống]


	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	.....
	n
	Tổng

	1
	[Ví dụ: Hạng mục công việc 1:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Thu thập dữ liệu 
	                                                 
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Soạn thảo báo cáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3) Báo cáo sơ bộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4) Tổng hợp ý kiến
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5) ...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6) Báo cáo cuối cùng]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	[Hạng mục công việc 2]
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(1) Liệt kê tất cả hạng mục công việc, trong mỗi hạng mục công việc phải nêu tiến độ thực hiện các công việc cụ thể.
(2) Thời gian cho mỗi công việc cụ thể thể hiện bằng biểu đồ, trường hợp cần thiết nhà thầu có ghi chú, giải thích biểu đồ.


Mẫu số 09 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

	Stt
	
Tên 

	
Số định danh/CMTND/căn cước công dân/Hộ chiếu

	Chức danh bố trí trong gói thầu
	


Cách thức huy động
	Địa điểm làm việc
	Số công [Chọn người /tháng hoặc người/ ngày]1
	

Tổng số tháng công/ngày công

	
	
	
	
	
	
	Hạng mục công việc 1

	Hạng mục công việc 2

	… 2

	

	I
	Nhân sự chủ chốt 3

	1
	Nguyễn Văn A
	
	[Hệ thống trích xuất theo vị trí nêu tại Bảng số 01  Chương III]
	[Nhà thầu chọn một trong hai phương án:  nhân sự của nhà thầu/Nhân sự đi thuê)]
	[Công ty]
	
	
	
	[Hệ thống tự tính]

	
	
	
	
	
	[Thực địa]
	
	
	
	[Hệ thống tự tính]

	2
	
	
	
	
	[Công ty]
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[Thực địa]
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số công nhân sự chủ chốt
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nhân sự khác

	1
	
	
	[Nhà thầu điền]
	Nhà thầu chọn một trong hai phương án: nhân sự của nhà thầu/Nhân sự đi thuê)]
	[Công ty]
	
	
	
	[Hệ thống tự tính]

	
	
	
	
	
	[Thực địa]
	
	
	
	[Hệ thống tự tính]

	2
	….
	
	
	
	[Công ty]
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[Thực địa]
	
	
	
	

	
	Số công nhân sự khác
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(1) Trường hợp Mục 14.3 E-BDL có quy định, nhà thầu chọn người/tháng hoặc người/ngày phù hợp với quy định tại Mục này; nhà thầu phải đề xuất tổng số công cho nhân sự chủ chốt không ngắn hơn quy định tại Mục 14.3 E-BDL.
(2) Hạng mục công việc được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 08 Chương IV.
(3) Vị trí, số lượng nhân sự chủ chốt phù hợp với yêu cầu nêu tại Bảng số 01 Mục 2 Chương III. 
Mẫu số 10 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ (1)

	STT
	Tên nhà thầu phụ(2)
	Phạm vi công việc(3)
	Khối lượng công việc(4)
	Giá trị % ước tính(5)
	Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(1) Trường hợp E-HSMT có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê khai theo Mẫu này.
(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.
(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.
(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.
(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu này trong E-HSDT. Trường hợp chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì để trống cột này.


Mẫu số 11 

ĐƠN DỰ THẦU(1)
                                          (thuộc E-HSĐXTC)

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:
Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu là ____[Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo. 
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____[Ghi tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá]. 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:_____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
Hiệu lực của E-HSĐXTC: ____ [Hệ thống tự động trích xuất].
Chúng tôi cam kết những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực.
Ghi chú:
(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.



Mẫu số 12 
BẢNG THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA (*)

	STT
	Họ và tên
(1)
	Chức danh bố trí trong gói thầu
(2)
	Địa điểm làm việc
(3)
	Thù lao/tháng- (ngày) người
(4)
	Số tháng (ngày) người
(5)
	Thù lao cho chuyên gia
(6) = (4) x (5)
	Tổng
(7)

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Nhân sự chủ chốt

	1
	[Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09]
	[Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] 
	Công ty
	[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12A khi có yêu cầu phân tích thù lao] 
	 [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] 
	(a)
	(a)+(b)

	
	
	
	Thực địa
	[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12A khi có yêu cầu phân tích thù lao]  
	 [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] 
	(b)
	

	2
	..... 
	 
	Công ty
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Thực địa
	 
	 
	 
	

	II
	Nhân sự khác

	1
	[Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] 
	[Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09]  
	Công ty
	[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12A khi có yêu cầu phân tích thù lao]  
	 [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] 
	 
	 

	
	
	
	Thực địa
	[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12A khi có yêu cầu phân tích thù lao]   
	 [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] 
	 
	

	2
	.... 
	
	Công ty
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Thực địa

	
	
	
	

	Tổng cộng
	(A)


Ghi chú: 
- (*): Mẫu này áp dụng cho các công việc thuộc Mục 3 Mẫu số 01C Chương này.
- (1), (2), (5): Hệ thống tự động trích xuất từ Mẫu số 09 Chương này.
- (4): Nhà thầu điền trong trường hợp E-HSMT không yêu cầu phân tích thù lao cho chuyên gia theo Mẫu số 12A. Trường hợp E-HSMT yêu cầu phân tích thù lao cho chuyên gia thì nhà thầu hoàn thành Mẫu số 12A để Hệ thống trích xuất thông tin vào cột này.
- (6) (7): Hệ thống tự tính

Mẫu số 12A 
BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA

	STT
	Họ tên chuyên gia
	Chức danh
	
Địa điểm làm việc
	Lương cơ bản
	Chi phí xã hội[footnoteRef:4] [4:  Chi phí xã hội: bao gồm các chi phí như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành;
2 Chi phí quản lý chung: là chi phí chung của nhà thầu không liên quan trực tiếp đến việc thực hiện gói thầu được tính theo đầu người, bao gồm các chi phí như: chi phí thuê trụ sở, điện nước, truyền thông, nghiên cứu phát triển... 
] 

% của (3)
	Chi phí quản lý chung2
% của (3)
	Cộng
(3)+(4)+(5)
	Lợi nhuận
% của (6)
	Phụ cấp xa nhà
	Thù lao cho chuyên gia/tháng (ngày)
(6)+(7) +(8)

	
	(1)
	(1a)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Nguyễn Văn A
	Công ty
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thực địa
	
	
	
	
	
	
	

	
…
	
	Công ty
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thực địa
	
	
	
	
	
	
	




Ghi chú: Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chi tiết chi phí thù lao chuyên gia thì không sử dụng Mẫu này

Mẫu số 13 
	CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA 

	

	STT
	Miêu tả
	Đơn vị tính
	Chi phí/đơn vị
(1)
	Số lượng
 (2)
	Chi phí
(3)

	
	
	
	
	
	

	1
	[Công tác phí]
	[Ngày]
	 
	[Hệ thống tự tính trên cơ sở tổng số ngày làm việc thực địa của các nhân sự nêu tại Mẫu số 09]
	(1)x(2)

	2
	[Chuyến bay]
	[Chuyến]
	 
	 
	

	3
	[Chi phí liên lạc]
	 
	 
	 
	

	4
	[Thiết bị, tài liệu…]
	 
	 
	 
	

	5
	[Chi phí đi lại trong nước]
	 
	 
	 
	

	6
	[Thuê văn phòng, thư ký hỗ trợ]
	 
	 
	 
	

	7
	[Đào tạo nhân sự của Chủ đầu tư]
	 
	 
	 
	

	Tổng chi phí
	(B)



Cột (3): Hệ thống tự động tính



Mẫu số 14 

CHI PHÍ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
DỰA TRÊN ĐƠN GIÁ VÀ KHỐI LƯỢNG

	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
(bao gồm VAT)
	Thành tiền
(bao gồm VAT)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) = (4) x (5)

	I
	Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	(M1)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	II
	Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá 
	(M2)

	
	Các công việc
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	M=(M1+M2)


Ghi chú: 
- (1) (2) (3) (4): Hệ thống trích xuất từ Mẫu số 01A và 01B thuộc Mẫu số 01
- (5) Nhà thầu điền đơn giá đã bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dịch vụ, kể cả thuế, phí, lệ phí.
- (6) Hệ thống tự động tính.


Mẫu số 15 

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ

	Thù lao cho chuyên gia
	(A)

	Chi phí khác cho chuyên gia
	(B)

	Chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng
	(M)

	Tổng chi phí
	A + B + M





Ghi chú: 
Mục A, B, M: Hệ thống tự trích xuất từ các Mẫu số 12, 13, 14
Tổng chi phí: Hệ thống tự tính và trích xuất ra giá dự thầu trong đơn dự thầu thuộc E-HSĐXTC.






PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

[bookmark: _Toc214517410]
TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc214517412]THÔNG TIN DỰ ÁN 
Tên dự án: Trạm biến áp 500kV Bắc Giang và các đường dây 500kV-220kV đấu nối.
Loại, cấp công trình: Công trình năng lượng, cấp đặc biệt.
Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).
Địa điểm xây dựng: 
[bookmark: _Toc75269151]Trạm biến áp 500kV Bắc Giang: Dự kiến được xây dựng tại địa phận xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.
Đường dây 500kV nhánh 1 (02 mạch): đấu nối có chiều dài khoảng 1,2 km xây dựng tại địa phận xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh và Phường Nguyễn Trãi tỉnh Hải Phòng.
Đường dây 500kV nhánh 2 (02 mạch): đấu nối có chiều dài khoảng 1,2km xây dựng tại địa phận xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh và Phường Nguyễn Trãi tỉnh Hải Phòng.
Đường dây 220kV (04 mạch) đấu nối: Tuyến đường dây 220kV có quy mô đấu nối gồm 4 mạch 220kV có chiều dài khoảng 5,9km đấu nối từ 220kV TBA 500kV Bắc Giang đấu nối trên đường dây 220kV NĐ An Khánh – Bắc Giang Lạng Sơn. Tuyến xây dựng trên địa bàn xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh
Mục tiêu xây dựng: 
Dự án “Trạm biến áp 500kV Bắc Giang và các đường dây 500kV-220kV đấu nối” được xây dựng nhằm mục đích:
+ Đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực tỉnh Bắc Ninh.
+ Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.
+ Tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
[bookmark: _Toc214517413]QUY MÔ DỰ ÁN:
3.1 [bookmark: _Toc394652135][bookmark: _Toc395528538][bookmark: _Toc395529011][bookmark: _Toc90381478][bookmark: _Toc92899621][bookmark: _Toc92980087]Trạm biến áp 500kV Bắc Giang
· Công suất: 2x450MVA.
· Sơ đồ phía 500kV thiết kế theo sơ đồ 3/2 bao gồm các modul:
· Các modul lắp đặt giai đoạn này:
Module 3/2 cho đường dây đi TBA 500kV Quảng Ninh (mạch 1) và MBA AT1-500kV.
Module 3/2 cho đường dây đi TBA 500kV Quảng Ninh (mạch 2) và MBA AT2-500kV.
Module 3/2 cho đường dây đi TBA 500kV Hiệp Hòa (mạch 1) và dự phòng TBA 500kV Lạng Sơn (mạch 1).
Module 3/2 cho đường dây đi TBA 500kV Hiệp Hòa (mạch 2) và dự phòng TBA 500kV Lạng Sơn (mạch 2).
02 module Phân đoạn thanh cái 500kV. 
Module 3/2 cho đường dây đi TBA 500kV Bắc Ninh (mạch 1) và dự phòng TBA 500kV Bắc Bộ 4 (mạch 1).
Module 3/2 cho đường dây đi TBA 500kV Bắc Ninh (mạch 2) và dự phòng TBA 500kV Bắc Bộ 4 (mạch 2).
· Các module dự phòng:
Module 3/2 dự phòng cho phát triển của trạm trong tương lai.
· Phía 220kV: Công suất 2x250MVA. Thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng và phân đoạn thanh cái Bao gồm các ngăn lộ: 
· Các ngăn lộ lắp đặt giai đoạn này:
· 02 ngăn Máy biến áp 500kV.
· 02 ngăn MBA 220kV.
· 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Lạng Sơn.
· 02 ngăn đường dây đi NĐ An Khánh.
· 01 ngăn liên lạc.
· 01 ngăn mạch vòng.
· Các ngăn lộ dự phòng:
· 01 ngăn Máy biến áp 500kV.
· 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Chũ.
· 02 ngăn phân đoạn thanh cái.
· 01 ngăn mạch vòng.
· 01 ngăn liên lạc.
· 04 ngăn lộ cho phát triển của trạm trong tương lai.
·  Phía 110kV thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng. Bao gồm các ngăn lộ: 
· Các ngăn lộ lắp đặt giai đoạn này:
· 02 ngăn Máy biến áp 220kV
· 01 ngăn đường dây đi TBA 110kV Bắc Lũng.
· 01 ngăn đường dây đi TBA 110kV Bắc Lũng 2.
· 01 ngăn đường dây đi TBA 110kV Lục Nam.
· 01 ngăn đường dây đi TBA 110kV Lục Ngạn.
· 01 ngăn liên lạc
· Các ngăn lộ dự phòng:
· 01 ngăn mạch vòng.
· 04 ngăn lộ cho phát triển của trạm trong tương lai.
· Phía 35kV: thiết kế theo sơ đồ khối, đấu nối phía sau cuộn cân bằng của MBA 500kV để cấp điện tự dùng trạm.
3.2 [bookmark: _Toc395528539][bookmark: _Toc395529012]Các đường dây 500kV đấu nối
Xây dựng 2 nhánh đường dây 500kV đấu nối trên đường dây 500kV Hiệp Hòa – Quảng Ninh:
3.2.1 Đường dây 500kV nhánh 1:
· Cấp điện áp: 500kV;
· Số mạch: 04 mạch;
· Điểm đầu: Pooctich 500kV TBA 500kV Bắc Giang;
· Điểm cuối: VT DC (N1) (khoảng cột 137A-137B đường dây hiện có);
· Chiều dài tuyến 1: 1,2km;
· Dây dẫn điện	: 4xACSR330/43;
· Dây chống sét: Sử dụng dây chống sét thường kết hợp dây chống sét kết hợp cáp quang; 
· Cách điện: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;
· Cột: Dùng cột thép mạ kẽm nhúng nóng lắp ráp bằng bu lông;
· Móng: Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;
3.2.2 Đường dây 500kV nhánh 2:
· Cấp điện áp: 500kV;
· Số mạch: 02 mạch;
· Điểm đầu: Pooctich 500kV TBA 500kV Bắc Giang;
· Điểm cuối: VT173 (thuộc đường dây hiện có);
· Chiều dài tuyến 2: 1,2km;
· Dây dẫn điện	: 4xACSR330/43;
· Dây chống sét: Sử dụng dây chống sét thường kết hợp dây chống sét kết hợp cáp quang; 
· Cách điện: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;
· Cột: Dùng cột thép mạ kẽm nhúng nóng lắp ráp bằng bu lông;
· Móng: Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;
3.3 Đường dây 220kV đấu nối
· [bookmark: _Hlk208660820]Xây dựng đường dây 220kV (04 mạch) đấu nối trên đường dây 220kV Đấu nối NMNĐ An Khánh Bắc Giang (Dự án Đồng bộ NMNĐ An Khánh Bắc Giang, đấu nối trên Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn), với quy mô:
· Cấp điện áp	: 220kV;
· Số mạch	: 04 mạch;
· Điểm đầu 	: Pooctich 220kV TBA 500kV Bắc Giang;
· Điểm cuối 	: VT05 (thuộc đường dây 220kV Đấu nối NMNĐ An Khánh Bắc Giang);
· Chiều dài tuyến 1: 5,9km
· Dây dẫn điện	: ACSR400;
· Dây chống sét: Sử dụng dây chống sét thường kết hợp dây chống sét kết hợp cáp quang; 
· Cách điện: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;
· Cột: Dùng cột thép mạ kẽm nhúng nóng lắp ráp bằng bu lông;
· Móng: Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;
3.4.	Đường dây 35(22)kV cấp điện tự dùng
· Dự kiến xây dựng tuyến đường dây 35(22)kV phục vụ cấp điện thi công và tự dùng trạm có quy mô như sau:
· Quy mô - công suất: 35(22)/0,4kV - 560kVA;
· Điểm đầu : Đấu nối vào lưới điện 35(22)kV địa phương;
· Điểm cuối: Trạm biến áp 500kV Bắc Giang;
· Chiều dài tuyến: Khoảng 1 km;


[bookmark: _Toc141686702][bookmark: _Toc193714839][bookmark: _Toc207892727][bookmark: _Toc214517415]NHIỆM VỤ KHẢO SÁT
3. 1 : NHIỆM VỤ KHẢO SÁT PHỤC VỤ LẬP CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc193208712][bookmark: _Toc207892728][bookmark: _Toc141686706][bookmark: _Toc141686705][bookmark: _Toc141686704]Mục đích và phạm vi khảo sát địa hình
Mục đích khảo sát
Nhiệm vụ khảo sát được lập dựa theo yêu cầu khảo sát phục vụ lập chủ trương đầu tư và quy trình khảo sát lưới điện.
Khảo sát địa hình nhằm mục đích thể hiện đầy đủ, chính xác các yếu tố địa hình và các địa vật hiện có và hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi khu đo như: thửa đất, mương tiêu thoát nước, cao độ thực tế, khu dân cư liền kề, đường giao thông và các thiết bị phụ thuộc...
Thu thập tài liệu phục vụ công tác lập chủ trương đầu tư.
Phạm vi khảo sát
a. Trạm biến áp
- Trạm biến áp 500kV Bắc Giang dự kiến được xây dựng tại địa phận Phường Nguyễn Trãi và xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh 
- Tuyến đường dây 35kV
+ Đo phóng tuyến khảo sát sơ bộ
+ Đo tọa độ VN 2000 ĐĐ, ĐC.
b. Tuyến đường dây đấu nối vào trạm
· Xây dựng tuyến Đường dây 500kV (04 mạch) đấu nối với 2 tuyến chạy song song với nhau có chiều dài mạch 1: 1.21km và mạch 2: 1.15km và đi trên địa phận Phường Nguyễn Trãi và xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.
· Xây dựng tuyến Đường dây 220kV (04 mạch) đấu nối có chiều dài khoảng 5.84km được xây dựng trên địa phận các xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.
[bookmark: _Toc193208713][bookmark: _Toc207892729]Tiêu chuẩn áp dụng trong khảo sát địa hình
· [bookmark: _Toc193208714]Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành
· Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN-11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008.
· TCVN 8226-2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200- 1/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000.
· QCVN 04 2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
· TCVN 9401: 2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012.
· TCVN 9398: 2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012.
· Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 22/12/2015 về việc đo đạc trực tiếp bản đồ địa hình và xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình tỷ lệ 1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000.
· Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;
[bookmark: _Toc207892730]Nội dung khảo sát địa hình
a. Trạm biến áp 500kV Bắc Giang
Trạm biến áp 500kV Bắc Giang dự kiến xây dựng tại khu vực đồi xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh
b. Các tuyến đường dây 500kV, 220kV đấu nối Trạm biến áp 500kV Bắc Giang
Khu vực này là khu vực đồi thấp và nằm xen kẽ giữa các khu dân cư dân cư. Công tác khảo sát địa hình sẽ thực hiện bằng phương pháp truyền thống.
· Xác định sơ bộ diện tích các loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), trạng thái rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng, đất chưa có rừng…) bị ảnh hưởng. Những đoạn tuyến cắt qua rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, vườn trồng cây, rừng tự nhiên… điều tra và lập thống kê chiều dài, mật độ nằm trong hành lang tuyến.
- Làm việc với địa phương xác định sơ bộ các yếu tố, đối tượng nhạy cảm (khu di tích lịch sử, khu du lịch, các nông trường,….), các đơn vị, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án (Công ty, xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã, nông trường, đơn vị quốc phòng…) có đất đai, tài sản trên đất nằm trong vùng dự án phục vụ vạch tuyến/khoanh vùng dự án và thỏa thuận vị trí dự án.
- Đo vẽ mặt bằng tuyến cập nhật trên bản đồ địa chính (có phân lô chi tiết thửa đất), giúp xác định, nhận biết tuyến cắt qua các thửa đất để tối ưu hóa phương án tuyến, bố trí cột trung gian phù hợp, hạn chế cắt qua giữa thửa đất, một vị trí móng không đặt lên nhiều thửa đất, mồ mả, đường, kênh, rạch.... để thuận tiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
[bookmark: _Toc193208716][bookmark: _Toc207892731]Khảo sát đo đạc, điều tra thực địa (khảo sát truyền thống)
A. Lập lưới khống chế tọa độ
1. Xây dựng lưới đường chuyền hạng IV:
· Hệ thống lưới khống chế mặt bằng xây dựng độc lập, có khả năng bao quát toàn bộ địa hình khu vực đo vẽ:
· Lưới đường chuyền hạng IV bố trí bao quanh khu vực xây dựng trạm cắt 500kV và theo dọc tuyến khảo sát đường dây 500kV.
· Độ chính xác đạt tiêu chuẩn lưới đường chuyền hạng IV. Mốc của lưới khống chế cơ sở mặt bằng được chọn tại thực địa đảm bảo thông hướng, có khả năng ổn định, tồn tại lâu dài, dễ nhận biết.
· Các mốc được xây dựng bằng bê tông, tim mốc bằng sứ, chôn và bao xi măng, kích thước (20x20x40) cm, ghi chú số hiệu, tên điểm trên mặt mốc.
· Lưới được đo xuất phát từ các điểm tọa độ địa chính cơ sở nhà nước hạng III trở lên.
2.  Xây dựng lưới đường chuyền cấp 1:
· Lưới đường chuyền cấp 1 bố trí tăng dầy lưới hạng IV để đo vẽ khảo sát Trạm biến áp 500kV và đường dây đấu nối.
· Mốc của lưới khống chế cơ sở mặt bằng được chọn tại thực địa đảm bảo thông hướng, có khả năng ổn định, tồn tại lâu dài, dễ nhận biết.
· Các mốc được xây dựng bằng bê tông, tim mốc bằng sứ, chôn và bao xi măng, kích thước (15x15x30) cm, ghi chú số hiệu, tên điểm trên mặt mốc.
· Lưới được đo xuất phát từ các điểm tọa độ địa chính cơ sở nhà nước hạng IV đã xây dựng.
[bookmark: _Hlk148642311]B.  Tuyến đường dây
1. Định vị, đo phóng tuyến
Căn cứ phương án tuyến vạch trên mặt bằng tuyến, dựa trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/ 50 000, so sánh với địa hình thực tế sẽ tiến hành đo đạc nhằm xác định tim tuyến ra ngoài thực địa. Lựa chọn địa hình hợp lý để đặt vị trí góc, tránh gần các công trình mương máng, đường giao thông và các công trình kiến trúc.
Đo phóng tuyến theo chiều dài tuyến đã lựa chọn. Vị trí tim tuyến được xác định bằng các vị trí góc ngoặt G.
Đo phóng tuyến bằng máy toàn đạc điện tử TOPCON ES – 55.
2. Công tác điều tra 
Điều tra các yếu tố địa hình, địa vật giao chéo nằm trong hành lang ảnh hưởng của công trình tuyến đường dây 500kV. Các số liệu điều tra lập thành bảng biểu kèm theo báo cáo khảo sát.
Các nội dung khác như yêu cầu trong Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam.
III. [bookmark: _Toc193208717][bookmark: _Toc207892732]Khối lượng công việc khảo sát địa hình, địa chất và Khí tượng thủy văn. (theo tiên lượng đính kèm)
3 . Lập báo cáo khảo sát địa hình.
Lập báo cáo kết quả khảo sát địa hình gồm:
Mặt bằng tuyến tỉ lệ 1/ 50.000;
Báo cáo thuyết minh khảo sát, kèm các bảng biểu thống kê.
4. Dụng cụ đo đạc và các thiết bị phục vụ công tác khảo sát địa hình
Máy toàn đạc điện tử  TOPCON ES - 55 và các thiết bị kèm theo.
Máy Trimble R8s và các thiết bị kèm theo;
Máy tính và các phần mềm chuyên ngành.
7. Thời gian thực hiện khảo sát
Dự kiến thời gian khảo sát cho giai đoạn lập báo cáo chủ trương đầu tư trong 20 ngày.

3.2 : NHIỆM VỤ KHẢO SÁT LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
[bookmark: _Toc107487602][bookmark: _Toc208595144][bookmark: _Toc209196376]I. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - NCKT
I.1. Mục đích khảo sát
Nhiệm vụ khảo sát được lập dựa theo yêu cầu khảo sát phục vụ lập BCNCKT ĐTXD và quy trình khảo sát lưới điện.
Cung cấp các tài liệu kháo sát đầy đủ, chi tiết về địa hình TBA và tuyến đường dây đấu nối được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng và lập tổng dự toán.
I.2. Phạm vi khảo sát
- TBA 500kV Bắc Giang
+ Đo thuỷ chuẩn hạng IV;
+ Bay chụp ảnh hàng không;
+ Thành lập bản đồ 1/2000;
+ Điều tra cập nhật đối tượng địa lý vào bình đồ;
+ Định vị, đo nối cao tọa độ hố khoan.
- Tuyến đường dây 35kV
+ Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường dây.
- Tuyến đường dây đấu nối 500kV
Công trình đường dây 500kV thuộc dạng tuyến, cho nên phạm vi khảo sát có chiều dài bằng chiều dài tuyến và chiều rộng hành lang chi tiết tối thiểu là 36m. Công tác khảo sát theo phương pháp không ảnh và đo truyền thống với các nội dung:
Các công việc chính thực hiện gồm:
Đo thuỷ chẩn hạng IV, thuỷ chuẩn kỹ thuật;
Bay chụp ảnh hàng không;
Thành lập bản đồ 1/2000 dọc tuyến;
Thành lập bản đồ 1/1000 đấu nối; 
Thành lập mặt cắt dọc toàn tuyến 1/500, 1/5000;
Khảo sát điều tra.
- Tuyến đường dây 220kV đấu nối
Tiến hành bay chụp toàn tuyến đường dây đấu nối 220kV khảo sát bằng công nghệ không ảnh và khảo sát truyền thống các nội dung sau:
Đo thuỷ chuẩn hạng IV, thuỷ chẩn kỹ thuật;
Bay chụp ảnh hàng không;
Thành lập bản đồ 1/2000 dọc tuyến;
Thành lập mặt cắt dọc toàn tuyến 1/500, 1/5000;
Khảo sát điều tra;
Đo bình đồ đấu nối, vượt đường dây cao thế 1/1000, vượt QL…
I.3. Tiêu chuẩn khảo sát địa hình
· Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành;
· TCVN 8226-2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200- 1/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000;
· TCVN 9401:2024 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2024;
· TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;
· QCVN 042009/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;
· Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN-11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008;
· Thông tư 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ban hành ngày 22/12/2015;
· Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995;
·  Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;
·  Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
· Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện;
· Thông tư 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021. Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000.
I.4. Nội dung khảo sát địa hình
Nội dung khảo sát địa hình dự án gồm 2 phần: Khảo sát bằng công nghệ không ảnh và khảo sát theo phương pháp truyền thống.
· Các khu vực này có địa hình chủ yếu ruộng trồng và khu vực đồi trồng cây công nghiệp của người dân địa phương. Công tác khảo sát địa hình sẽ thực hiện bằng công nghệ bay chụp ảnh hàng không kết hợp khảo sát truyền thống theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam.
·  Để làm rõ các yếu tố địa hình, địa vật, từ đó lựa chọn phương án xây dựng trạm biến áp tối ưu về kỹ thuật cũng như về kinh tế, xã hội.
I.4.1. Ứng dụng công nghệ bay chụp ảnh hàng không
1. Mục đích và yêu cầu
· Mục đích
Bay chụp ảnh hàng không, sử dụng công nghệ GIS 3D và ảnh hàng không phục vụ các mục đích: đo vẽ khảo sát địa hình, xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình; đánh giá cụ thể điều kiện địa hình khu vực dự kiến xây dựng TBA 500kV và tuyến đường dây 500kV, 220kV đấu nối, trên cơ sở đó thỏa thuận tuyến, tính toán thiết kế, quản lý đầu tư xây dựng.
Chuẩn bị dữ liệu địa hình (bản đồ địa hình, cơ sở dữ liệu địa lý, bình đồ ảnh hàng không, mô hình số độ cao (DTM) và mô hình số bề mặt (DSM) phục vụ thiết kế, thi công đường dây đấu nối.
· Yêu cầu
Dữ liệu địa hình (bình đồ ảnh trực giao, DTM, DSM, bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý các tỷ lệ) phải được xây dựng ở Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN - 2000, kinh tuyến trục 107º00’ tỉnh Bắc Ninh (Bắc Ninh + Bắc Giang) múi chiếu 3º; hệ độ cao quốc gia Hòn Dấu - Hải Phòng.
Các sản phẩm: bình đồ ảnh trực giao, mô hình số địa hình DTM, mô hình số bề mặt DSM, bản đồ địa hình, cơ sở dữ liệu địa lý phải đảm bảo độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật tương ứng trong quy phạm ngành trắc địa bản đồ và yêu cầu của nhiệm vụ. 
Đối với bản đồ địa hình phải thể hiện đủ các yếu tố: Ranh giới các khu vực quân sự, vị trí các trạm thu phát sóng, trạm BTS có trong phạm vi thành lập.
2. Phạm vi nhiệm vụ
* Trạm biến áp 500kV
Bay chụp ảnh hàng vị trí trạm biến áp với diện tích (800m x 800m), độ phân giải 15cm. Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM, độ chính xác độ cao 0,5 m. 
Thành lập bình đồ ảnh hàng không trực giao số độ phân giải 0,2m.
Thành lập bản đồ địa hình và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1/2000 (khoảng cao đều đường bình độ 1 m).
* Đường dây đấu nối 500kV; 220kV
Bay chụp ảnh hàng không toàn tuyến đường dây, độ phân giải 15cm.
Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM, độ chính xác độ cao 0,5 m. 
Thành lập bình đồ ảnh hàng không trực giao số độ phân giải 0,2m.
Thành lập bản đồ địa hình và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1/2.000 (khoảng cao đều đường bình độ 1m).
Phạm vi:
+ Phạm vi tính từ tim tuyến về mỗi bên 100m với đường dây 220kV, 500kV
3. Yêu cầu kỹ thuật
· Cơ sở toán học
Các sản phẩm bình đồ ảnh trực giao, DTM, DSM, bản đồ địa hình, CSDL địa lý được thành lập trong Hệ tọa độ quốc gia VN-2000, Elipsoid WGS - 84; lưới chiếu UTM, múi chiếu 3º, kinh tuyến trục 107º00’, hệ số điều chỉnh biến dạng chiều dài tại kinh tuyến trục k = 0,9999; Hệ độ cao quốc gia Việt Nam (Hòn Dấu - Hải Phòng).
· Độ chính xác
Bình đồ ảnh hàng không tỷ lệ 1/2000: 
·  Sai số về mặt phẳng bình đồ ảnh hàng không trực giao không vượt quá 0,3m ở vùng bằng phẳng và 0,45 m ở vùng núi và núi cao, vùng ẩn khuất.
·  Độ phân giải bình đồ ảnh hàng không: 0,2m.
CSDL nền địa lý và bản đồ địa hình:
·  Sai số trung phương của vị trí điểm địa vật quan trọng, chủ yếu so với vị trí của điểm khống chế ngoại nghiệp gần nhất không vượt quá 0,5mm  M ở vùng đồng bằng, vùng đồi và không được vượt quá 0,7 mm đối với các địa vật thứ yếu; khu vực rừng núi, vùng ẩn khuất sai số trên được phép tăng 1,5 lần. 
·  Độ chính xác đo vẽ, cập nhật, thu nhận CSDL nền địa lý nhỏ hơn 0,2 mmM so với bình đồ ảnh. Khi trình bày bản đồ được phép xê dịch trong hạn sai, tổng hợp, lấy bỏ theo quy định về biên tập trình bày bản đồ.
·  Sai số trung phương độ cao của đường bình độ, các điểm đặc trưng địa hình, điểm ghi chú độ cao, điểm mực nước (mép nước) so với độ cao của điểm khống chế ngoại nghiệp gần nhất không vượt quá 1/3h ở vùng đồi, vùng bằng phẳng và không lớn hơn 1/2h ở vùng núi, núi cao; đối với các khu vực ẩn khuất và đặc biệt khó khăn sai số trên được phép tăng 1,5 lần.
Mô hình số độ cao: 
·  Sai số độ cao không vượt quá 1/3h ở vùng đồi, vùng bằng phẳng và không lớn hơn 1/2  h ở vùng núi, núi cao; đối với các khu vực ẩn khuất và đặc biệt khó khăn sai số trên được phép tăng 2 lần.
(M là mẫu số tỷ lệ bản đồ; h là khoảng cao đường bình độ cơ bản)
Sai số giới hạn: 
·  Được quy định là 2 lần sai số nêu trên. Khi kiểm tra sai số lớn nhất không được vượt quá sai số giới hạn.
4. Giải pháp kỹ thuật
· Bay chụp ảnh hàng không khu vực TBA và đường dây đấu nối
Ảnh hàng không toàn tuyến đường dây được thực hiện bằng thiết bị bay không người lái có điều khiển UAV.
Phạm vi bay chụp ảnh TBA: phạm vi 800m x 800m đối với vị trí dự kiến xây dựng TBA 500kV.
Phạm vi tuyến đường dây đấu nối: tính từ tim tuyến về mỗi bên 100m, dọc theo chiều dài đối với tuyến đường dây.
Độ phân giải mặt đất trung bình: 15cm; đáp ứng yêu cầu độ chính xác của bản đồ địa hình và CSDL địa lý tỷ lệ 1/2000 khoảng cao đều 1m. 
Độ cao bay trung bình: 100 - 500m so với bề mặt địa hình.
Để đáp ứng độ chính xác yêu cầu cần bay chụp với độ phân giải mặt đất của ảnh 15cm, phải phân chia địa hình và thiết kế các phân khu bay chụp ảnh phù hợp với hình dạng địa hình của tuyến khảo sát và độ chênh cao địa hình nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cũng như tận dụng hết khả năng của hệ thống máy bay chụp ảnh.
·  Thiết kế lưới khống chế ảnh
Lưới khống chế ảnh ngoại nghiệp được đo nối bằng phương pháp đo GPS thời gian thực (máy GPS hai tần số RTK).
· Thành lập bản đồ địa hình và xây dựng CSDL địa lý tỷ lệ 1/2000
· Thành lập bình đồ ảnh trực giao:
Tăng dày liên kết khối ảnh bay chụp, nắn ảnh trực giao khử các sai số (biến dạng do chênh cao địa hình, ảnh hưởng phép chiếu xuyên tâm...), định vị trong hệ tọa độ VN-2000 bằng công nghệ xử lý ảnh kèm theo của hệ thống bay chụp dựa vào các điểm khống chế ảnh.
Cắt bình đồ ảnh theo mảnh bản đồ dọc tuyến, phủ ra ngoài phạm vi bản đồ 1cm tính theo tỷ lệ bản đồ. 
 Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM và thành lập bình đồ ảnh hàng không trực giao:  
Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM và chi tiết địa vật trên trạm ảnh số.
Điều tra địa hình, địa vật ở ngoại nghiệp hoàn thiện bản đo vẽ chi tiết bề mặt địa hình.
Biên tập bản đồ từ các kết quả đo vẽ trên trạm và kết quả điều tra đối soát ngoài thực địa để hoàn thiện bản đồ gốc.
· Xây dựng CSDL địa lý tỷ lệ 1/2000:
Sau khi thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, tiến hành tách lọc, chuẩn hóa dữ liệu để xây dựng CSDL địa lý theo các quy chuẩn về thông tin địa lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Sau khi chuẩn hóa dữ liệu bản đồ xong, các đối tượng phải được gán thông tin và mã code phù hợp với định dạng của chương trình PLS-CADD.
I.4.2. Khảo sát đo đạc (khảo sát truyền thống)
A. TBA 500kV Bắc Giang
1. Phạm vi đo đạc
Tại các phương án dự kiến đặt TBA 500kV, công tác khảo sát địa hình yêu cầu đo đạc thành lập bình đồ tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1.0m, với phạm vi đo bao gồm toàn bộ diện tích phương án dự kiến xây dựng trạm biến áp 500kV. Do đó diện tích đo bình đồ dự kiến khoảng 64ha (800m x 800m).
Ranh giới khu đo bình đồ được xác định trên cơ sở mặt bằng trạm biến áp 500kV Bắc Giang và đường dây đấu nối.
2. Xây dựng lưới khống chế độ cao
Lưới khống chế độ cao nhằm phục vụ cho việc đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 được xây dựng theo tiêu chuẩn của lưới độ cao hạng IV, được đo nối với điểm độ cao nhà nước.
Tiến hành đo khép kín (đo đi và đo về) với chiều dài dự kiến 10km (khối lượng có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí các mốc độ cao có trong khu vực)
Sử dụng máy thuỷ chuẩn có độ phóng đại 24X - 30X. 

Tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao cho toàn tuyến đảm bảo
(L: Chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)
Các mốc của lưới khống chế độ cao thuộc các khu vực khảo sát TBA bố trí trùng với các mốc của lưới khống chế mặt bằng để thuận tiện cho công tác đo vẽ chi tiết.
3. Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc…) từ thực địa vào bình đồ TBA
Sau khi có tài liệu ảnh hàng không, tiến hành đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, điện lực, thông tin, giao thông, đất đai hoa màu…), lập các bảng thống kê.
4. Xác định cao tọa độ hố khoan
Định vị, cao tọa độ các hố khoan TBA phục vụ xác định vị trí khoan đào: 05 điểm;
Hệ tọa độ sử dụng: Kinh tuyến trục 1070 00’, múi chiếu 30;
Cao độ sử dụng: Hệ cao độ quốc gia Hòn Dấu.
B. Đường dây đấu nối 35kV
Đo vẽ mặt cắt dọc ĐDK 22/35kV tỷ lệ 1:5000, 1:500.
+ Khi đo vẽ mặt cắt dọc, tiến hành điều tra, đo đạc, kích thước các công trình địa vật: công trình dân dụng nhà cửa, đường xá, cây cối hoa màu, rừng, đường dây nằm trong phạm vi 20m cách tim tuyến ĐDK. Tại những đoạn tuyến vượt sông, cần điều tra đo đạc chiều cao tĩnh không lớn nhất của các phương tiện đi trên sông;	
+ Kết quả điều tra, đo đạc lập thành bảng thống kê và thể hiện trên bình đồ hành lang tuyến 1:5000 theo Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000. 
[bookmark: _Hlk208476511]C. Đường dây đấu nối 500kV
1. Xây dựng lưới khống chế độ cao thủy chuẩn hạng IV, thuỷ chuẩn kỹ thuật:
Lưới khống chế độ cao nhằm phục vụ cho việc đo vẽ khảo sát, lưới được xây dựng theo tiêu chuẩn của lưới độ cao hạng IV, được đo nối với điểm độ cao nhà nước.
Tiến hành đo khép kín (đo đi và đo về) với chiều dài dự kiến 1km
Sử dụng máy thuỷ chuẩn có độ phóng đại 24X - 30X.

Tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao cho toàn tuyến đảm bảo
(L: Chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)
Các mốc của lưới khống chế độ cao bố trí trùng với các mốc của lưới khống chế mặt bằng để thuận tiện cho công tác đo vẽ khảo sát chi tiết.
[bookmark: _Hlk208476368]Độ cao thủy chuẩn kỹ thuật
Độ cao thủy chuẩn kỹ thuật được dẫn bằng thủy chuẩn hình học sử dụng máy đo thủy chuẩn có độ phóng đại 24X-30X. Tuyến đo xuất phát và khép vào mốc độ cao Quốc gia hoặc mốc độ cao hạng IV đã xây dựng.
Lưới được tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao cho toàn tuyến đảm bảo: fcp =  50[image: ]mm
		(L: Chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)
Thủy chuẩn kỹ thuật cũng có thể đo bằng công nghệ GPS với quy trình đo, xử lý số liệu đạt theo yêu cầu của lưới thủy chuẩn kỹ thuật theo quy định.
Các mốc thủy chuẩn được đặt trùng với các điểm đường chuyền hạng IV, đường chuyền cấp 2 để thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản.
3. Đo bình đồ tỉ lệ 1/1000 
Đo bình đồ đấu nối trước trạm 500kV Bắc Giang và vị trí đấu nối vào đường dây 500kV hiện có kích thước đo vẽ 200m x 100m từ tim đường dây 500kV sang mỗi bên 50m, từ tim đấu nối về mỗi phía 100m. 
4. Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc…) từ thực địa vào bình đồ, mặt cắt dọc
Sau khi có tài liệu ảnh hàng không, tiến hành đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, điện lực, thông tin, giao thông, đất đai hoa màu…), lập các bảng thống kê.
Đo vẽ, lập mặt cắt dọc tỉ lệ 1/500, 1/5000 bổ sung tại các đoạn tuyến bị che khuất và ngập nước mà ảnh hàng không không thể hiện rõ các địa hình, địa vật và độ cao mặt đất tự nhiên.
6. Điều tra lập bảng biểu thống kê
Các yếu tố địa hình, địa vật điều tra được lập theo bảng thống kê bao gồm:
- Điều tra, thống kê nhà cửa, các công trình kiến trúc xây dựng trong hành lang an toàn lưới điện số liệu điều tra nêu rõ loại nhà và công trình, diện tích từng nhà, tên địa chỉ chủ hộ trong mỗi khoảng néo. Tuyến đường dây 500kV (từ tim tuyến sang mỗi bên 20m).
- Điều tra, thống kê kết cấu kim loại của nhà ở, công trình tồn tại ngoài hành lang tuyến: Phạm vi điều tra tính pha ngoài cùng tuyến đường dây 500kV ra mỗi bên 60 mét và dọc theo chiều dài tuyến đường dây.
- Điều tra các đường dây điện lực giao chéo, đường dây thông tin giao chéo, dây tải điện giao chéo, xác định rõ thông số kỹ thuật.
	- Điều tra trạm thu phát sóng trong phạm vi 2km tính từ tim tuyến về mỗi bên. Cập nhật lên Mặt bằng tuyến ĐDK các cột thu phát sóng BTS trong phạm vi 500m cách tim tuyến.
	- Điều tra, lập bảng thống kê các công trình xây dựng: công trình quân sự trong phạm vi 0,5km tính từ tim tuyến, sân bay trong phạm vi 10km tính từ tim tuyến. Công trình công nghiệp, hoá chất... trong phạm vi 5km cách tim tuyến ĐDK, điều tra rõ quy mô sản phẩm...
	- Điều tra đường giao thông giao chéo: đường thủy, đường sắt, đường bộ… nêu rõ thông số kỹ thuật của từng loại đường.
- Điều tra sông, suối, hồ ao của tuyến đường dây cắt qua.
- Điều tra đất đai, hoa màu, cây cối trong từng đoạn tuyến đi qua.
	- Đối với các cây ngoài hành lang tuyến: Điều tra thống kê chiều dài đoạn tuyến, chiều cao của cây, mật độ của các cây cao hơn 10m từ mép ngoài của hành lang tuyến ra 10m.
     	- Điều tra, thống kê chiều dài địa phận hành chính tuyến đường dây đi qua (xã, huyện, tỉnh).
· Các nội dung khác như yêu cầu trong Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam.
D. Đường dây trên không đấu nối 220kV
1. Xây dựng lưới khống chế cao độ, tọa độ dọc tuyến đường dây
1.1. Lưới thủy chuẩn hạng IV
Thu thập các điểm cao độ nhà nước có trong khu vực từ hạng III trở lên, làm cơ sở để đo đạc lưới thủy chuẩn hạng IV;
Lưới khống chế độ cao nhằm phục vụ cho việc đo vẽ bình đồ địa hình, cập nhật điều tra bổ sung địa hình địa vật và các công tác trăc địa, địa chất, thủy văn khác về sau. Lưới được xây dựng theo tiêu chuẩn của lưới độ cao hạng IV, được đo nối với điểm độ cao nhà nước;
Tiến hành đo khép kín (đo đi và đo về) hoặc đo theo tuyến nối giữa các mốc hạng cao.
Sử dụng máy thuỷ chuẩn có độ phóng đại 24X - 30X;
Tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao cho toàn tuyến đảm bảo: fcp = 20[image: ]mm
(L: Chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)
Các mốc của lưới khống chế độ cao trên tuyến bố trí trùng với các mốc của lưới khống chế mặt bằng để thuận tiện cho công tác đo vẽ chi tiết.
1.2. Độ cao thủy chuẩn kỹ thuật
Độ cao thủy chuẩn kỹ thuật được dẫn bằng thủy chuẩn hình học sử dụng máy đo thủy chuẩn có độ phóng đại 24X-30X. Tuyến đo xuất phát và khép vào mốc độ cao Quốc gia hoặc mốc độ cao hạng IV đã xây dựng.
Lưới được tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao cho toàn tuyến đảm bảo: fcp =  50[image: ]mm
		(L: Chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)
Thủy chuẩn kỹ thuật cũng có thể đo bằng công nghệ GPS với quy trình đo, xử lý số liệu đạt theo yêu cầu của lưới thủy chuẩn kỹ thuật theo quy định.
Các mốc thủy chuẩn được đặt trùng với các điểm đường chuyền hạng IV, đường chuyền cấp 2 để thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản.
3. Đo bình đồ tỉ lệ 1/1000
Đo bình đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m tại:
+ Điểm đấu nối sau trạm 500kV Bắc Giang, vượt đường  Quốc Lộ 37, vượt đường sắt, điểm đấu nối đường dây 220kV hiện có. 
+ Vượt QL37, vượt đường sắt kích thước 60m*400m; Đấu nối TBA và đấu nối đường dây hiện có kích thước 200m x 60m.
4. Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc…) từ thực địa vào bình đồ, mặt cắt dọc
Sau khi có tài liệu ảnh hàng không, tiến hành đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, điện lực, thông tin, giao thông, đất đai hoa màu…), lập các bảng thống kê.
Đo vẽ, lập mặt cắt dọc tỉ lệ 1/500, 1/5000 bổ sung tại các đoạn tuyến bị che khuất và ngập nước mà ảnh hàng không không thể hiện rõ các địa hình, địa vật và độ cao mặt đất tự nhiên.
5. Điều tra địa hình địa vật và lập bảng biểu
Các yếu tố địa hình, địa vật điều tra được lập theo bảng thống kê bao gồm:
- Điều tra, thống kê nhà cửa, các công trình kiến trúc xây dựng trong hành lang an toàn lưới điện số liệu điều tra nêu rõ loại nhà và công trình, diện tích từng nhà, tên địa chỉ chủ hộ trong mỗi khoảng néo. Tuyến đường dây 220kV (từ tim tuyến sang mỗi bên 12m).
	- Điều tra kết cấu kim loại các công trình nhà ở ngoài hành lang tuyến. Phạm vi điều tra tính pha ngoài cùng tuyến đường dây ra mỗi bên 25m và dọc theo chiều dài tuyến đường dây. Tuyến đường dây 220kV (từ tim tuyến sang mỗi bên 31m).
- Điều tra các đường dây điện lực giao chéo, đường dây thông tin giao chéo, dây tải điện giao chéo, xác định rõ thông số kỹ thuật.
	- Điều tra trạm thu phát sóng trong phạm vi 1km tính từ tim tuyến về mỗi bên. Cập nhật lên Mặt bằng tuyến ĐDK các cột thu phát sóng BTS trong phạm vi 500m cách tim tuyến.
	- Điều tra, lập bảng thống kê các công trình xây dựng: Công trình quân sự trong phạm vi 0,5km tính từ tim tuyến, sân bay trong phạm vi 2km tính từ tim tuyến. Công trình công nghiệp, hoá chất... trong phạm vi 5km cách tim tuyến ĐDK, điều tra rõ quy mô sản phẩm...
	- Điều tra đường giao thông giao chéo: đường thủy, đường sắt, đường bộ… nêu rõ thông số kỹ thuật của từng loại đường.
- Điều tra sông, suối, hồ ao của tuyến đường dây cắt qua.
- Điều tra đất đai, hoa màu, cây cối trong từng đoạn tuyến đi qua.
- Điều tra cây ngoài hành lang tuyến: điều tra, thống kê chiều dài đoạn tuyến, chiều cao của cây, mật độ của các cây cao hơn 8m từ mép ngoài của hành lang tuyến ra 10m.
     	- Điều tra, thống kê chiều dài địa phận hành chính tuyến đường dây đi qua (xã, huyện, tỉnh).
· Các nội dung khác như yêu cầu trong Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam.
I.5. Lập báo cáo khảo sát địa hình.
· Lập báo cáo kết quả khảo sát địa hình gồm:
· Kết quả xử lý ảnh hàng không;
· Mặt cắt dọc đường dây 22/35kV; 220kV tỉ lệ 1/500; 1/5000;
· Bình đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 đấu nối, vượt đường Quốc lộ, đường sắt;
· Mặt bằng tuyến tỉ lệ 1/ 50000;
· Báo cáo thuyết minh khảo sát, kèm các bảng biểu thống kê.
I.6. Dụng cụ đo đạc và các thiết bị phục vụ công tác khảo sát địa hình
· Máy toàn đạc điện tử  TOPCON ES - 55 và các thiết bị kèm theo;
· Máy bay không người lái UAV và các thiết bị theo kèm;
· Máy Trimble R8s và các thiết bị kèm theo;
· Máy thủy chuẩn Leica NA-824;
· Máy tính và các phần mềm chuyên ngành.
II. NHIỆM VỤ KHÁO SÁT ĐỊA CHẤT
II.1. Mục đích và phạm vi khảo sát 
[bookmark: _Toc346799469][bookmark: _Toc368986355][bookmark: _Toc369011596]II.1.1. Mục đích khảo sát
[bookmark: _Toc346799470]Công tác khảo sát địa chất công trình phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình TBA 500kV Bắc Giang và đường dây đấu nối nhằm mục đích:
· Làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình, các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình; tính chất cơ lý của đất đá tại khu vực xây dựng TBA 500 kV và đấu nối.
· Sáng tỏ điều kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực như: Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, đặc tính chứa nước…và mức độ chứa nước của chúng.
· Phân tích các hiện tượng địa chất tự nhiên và đưa ra các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm phục vụ tốt cho công tác thiết kế; đề xuất các biện pháp xử lý nền công trình.
· Xác định giá trị điện trở suất của các lớp đất đá theo phục vụ công tác thiết kế TBA và đường dây đấu nối.
[bookmark: _Toc368986356][bookmark: _Toc369011597]II.1.2. Phạm vi khảo sát
[bookmark: _Toc346799471][bookmark: _Toc346799472][bookmark: _Toc368986359][bookmark: _Toc369011600]Toàn bộ mặt bằng xây dựng TBA và tuyến đường dây (các vị trí góc lái, điểm đầu, điểm cuối, vượt quốc lộ, vượt sông...), ĐDK 22kV cấp điện tự dùng của công trình.
II.2 Nội dung công tác khảo sát
II.2.1 Công tác khoan
* TBA 500kV 
Các hố khoan được bố trí trên các mặt cắt địa chất song song hoặc vuông góc với nhau, tạo thành các mặt cắt địa chất công trình đánh giá sơ bộ đặc tính địa chất công trình khu vực dự kiến xây dựng TBA. 
Các hố khoan thăm dò, chiều sâu hố khoan tùy thuộc vào cấu trúc địa chất nền, chiều sâu san gạt mặt bằng khu vực TBA và vị trí đặt cột, tải trọng tác động lên nền đất khu vực công trình và không được dừng ở lớp đất yếu như bùn, cát chảy (xem xét đánh giá hiện tượng castơ nếu có).
Chiều sâu HK dự kiến: 
Dự kiến vị trí TBA nằm trên quả đồi trồng keo sườn dốc, khi xây dựng TBA cần phải san lấp mặt bằng (Bề mặt địa hình chênh cao khoảng 10-20m).
Chiều sâu hố khoan 15-30m tiến hành khoan bằng bộ khoan máy XY-100-1A (máy khoan có tính năng tương đương). Khối lượng khoan thăm dò dự kiến TBA
· Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 30m;
(2HK x 30m) + (3 HK x 15m)  = 105m
Đất cấp I-III	:	84m
Đất cấp IV-VI:	21.0m
· Bơm nước phục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m;
(2HK x 30m) + (3 HK x 15m) = 105m.
Đất cấp I-III	:	84m
Đất cấp IV-VI:	21m
Lưu ý đối với TBA ghi rõ chiều dày lớp đất thực vật.
* Đường dây 35/22kV cấp điện tự dùng
ĐDK 35/22kV cấp điện tự dùng dự kiến khoan các vị trí gồm: các góc, điểm đầu, điểm cuối do vậy vị trí khoan dự kiến: 4VT x 1 HK = 4 HK
Chiều sâu HK 6m. Khoan bằng bộ khoan tay bổ sung động cơ.
4HK x 6.0m = 24.0m. đất cấp I-III, khoan không ống chống
* Đường dây 500kV (Nhánh 1 và Nhánh 2)
Tuyến ĐDK 500kV (2 nhánh) dự kiến dài khoảng 3.5 km, gồm 6VT (2 góc lái, 4VT DD, ĐC). Do vậy vị trí khoan dự kiến: 6VT x 1 HK = 6HK 
- Các hố khoan trên địa hình đồi, núi nền đất dưới đáy móng là lớp đất sét, á sét, đá phong hóa … có chiều sâu đặt móng 4-5m, chiều sâu đới ảnh hưởng dưới đáy móng móng 2-4m, khoan qua đới ảnh hưởng 1-2m. Do đó chiều sâu HK 10m; trong trường hợp gặp đá khoan vào đá 1-2m kết thúc khoan. Khối lượng khoan thăm dò dự kiến:
Khối lượng khoan thăm dò dự kiến cụ thể dự kiến như sau:
· Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 10m:
6HK x 12m =  	60m.
Đất cấp I-III:	30m - không chống ống
Đất cấp IV-V:	30m
* Đường dây 220kV
Tuyến ĐDK 220kV dự kiến dài khoảng 6,1km gồm 1 điểm đầu, 1 điểm cuối 6 VTgóc lái. Do vậy vị trí khoan dự kiến: 8VT x 1 HK = 8HK 
- Các hố khoan trên địa hình đồi, núi nền đất dưới đáy móng là lớp đất sét, á sét, đá phong hóa … có chiều sâu đặt móng 4-5m, chiều sâu đới ảnh hưởng dưới đáy móng móng 2-4m, khoan qua đới ảnh hưởng 1-2m. Do đó chiều sâu HK 10-12m; trong trường hợp gặp đá khoan vào đá 1-2m kết thúc khoan. Khối lượng khoan thăm dò dự kiến:
- Đường dây đi trên địa hình đồng bằng có chiều sâu đặt móng 3-4m, chiều sâu đới ảnh hưởng dưới đáy móng 4-6m, khoan qua đới ảnh hưởng 1-2m. Do đó chiều sâu HK 12.0m; trong trường hợp gặp lớp sét yếu, bùn quá dày phải xin ý kiến chủ nhiệm thiết kế khoan tiếp vào đất cứng.
Khối lượng khoan thăm dò dự kiến cụ thể dự kiến như sau:
· Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 10m: 5HK x 10m =  	50m.
Đất cấp I-III:	25m - không chống ống
Đất cấp IV-V:	25m
· Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m: 3HK x 12m =  	36m.
Đất cấp I-III:	18m - có chống ống
Đất cấp IV-V:	18m
* Phương pháp khoan:
Khoan máy: Dùng máy XY-100 (máy khoan có tính năng tương đương), khoan xoay mũi khoan hợp kim (kim cương), phá đất, kết hợp bơm rửa bằng dung dịch tuần hoàn, lấy mẫu thí nghiệm…
Khoan tay: Dùng bộ khoan AG30 (khoan xoay bằng bộ khoan QZ-2C - TQ sản xuất), đưa mũi khoan sâu vào trong đất với lưỡi khoan ruột gà, sâu vào trong đất 20-50cm kéo lên gạt bỏ đất bám vào lưỡi khoan, kết thúc 1 hiệp khoan và tiếp theo hiệp khoan khác.
Tại mỗi vị trí HK được thực hiện theo nhiệm vụ kỹ thuật và các bước tiến hành công tác khoan như sau:
· Tiếp nhận nhiệm vụ;
· Tiến hành các công tác chuẩn bị thiết bị;
· Nhận vị trí HK do bộ phận địa hình chỉ tại thực điạ;
· Vận chuyển thiết bị đến điểm khoan, làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan;
· Tiến hành khoan lấy mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng;
- HK được kết thúc khi đạt đến độ sâu thiết kế, tiến hành lấy mẫu nước ngầm (đối với HK có lấy mẫu nước), đậy lấp HK, thu dẹp hiện trường và chuyển sang vị trí mới; (Đối với HK có lấy mẫu nước ngầm đậy lấp HK chờ mực nước ổn định sau đó bơm rửa hố khoan, chờ mực nước ổn định lại dùng ống lấy mẫu nước, lấy nước cho vào chai (can), sau đó mới lấp hố khoan)
· Toàn bộ công tác khoan được ghi chép đầy đủ vào nhật ký khoan và chụp ảnh ghi lại quá trình thực hiện thao tác khoan.
II.2.2 Công tác lấy mẫu thí nghiệm trong phòng
· Mẫu đất, mẫu nước:
- Mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng: Được lấy trong tất cả các lớp đất có mặt trong các hố khoan, với lớp có chiều dầy < 3m lấy 1 mẫu, với lớp có chiều dầy >3m thì trung bình 3m lấy 1 mẫu, đảm bảo sao cho mỗi lớp có ít nhất 06 mẫu.
- Mẫu nước mặt lấy tại các sông, hồ, đầm, khu vực ruộng gập nước thường xuyên trong năm. Mẫu nước dưới đất lấy trong hố khoan, mẫu lấy đại diện cho khu vực.
Khối lượng mẫu dự kiến như sau:
* TBA 500kV:
· Mẫu đất thí nghiệm: 20 mẫu (mẫu nguyên dạng 14 mẫu, mẫu không nguyên dạng 6 mẫu).
· Mẫu nén cố kết 1 trục: 10 mẫu
· Mẫu đất thí nghiệm đầm nện tiêu chuẩn: 1 mẫu
· Mẫu đá thí nghiệm: 5 mẫu (nếu gặp đá)
· Mẫu nước: 1 mẫu nước dưới đất lấy tại các HK, 1 mẫu nước mặt.
* ĐDK 22kV cấp điện tự dùng
Mẫu đất thí nghiệm: 4 mẫu nguyên dạng
* ĐDK 500kV (2 nhánh)
· Mẫu đất thí nghiệm: 12 mẫu (mẫu nguyên dạng 6 mẫu, mẫu không nguyên dạng 6 mẫu).
· Mẫu đá thí nghiệm: 2 mẫu (nếu gặp đá);
* ĐDK 220kV
· Mẫu đất thí nghiệm: 16 mẫu (mẫu nguyên dạng 8 mẫu, mẫu không nguyên dạng 8 mẫu).
· Mẫu đá thí nghiệm: 2 mẫu (nếu gặp đá);
· Mẫu nước: 1 mẫu nước dưới đất lấy tại các HK, 1 mẫu nước mặt.
· Thí nghiệm trong phòng:
- Mẫu đất thí nghiệm các chỉ tiêu ở trạng thái tự nhiên và bão hòa theo bảng sau:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Mẫu không ND
	Mẫu ND
	Ghi chú

	1
	Thành phần hạt
	P
	(%)
	+
	+
	Cần cung cấp các trị số tiêu chuẩn

	2
	Tỉ trọng
	
	g/cm3
	+
	+
	

	3
	Dung trọng tự nhiên
	w
	g/cm3
	+
	+
	

	4
	Dung trọng khô
	c
	g/cm3
	0
	+
	

	5
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	+
	+
	

	6
	Chỉ số dẻo
	Ip
	
	+
	+
	

	7
	Độ sệt
	B
	
	0
	+
	

	8
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	0
	+
	

	9
	Hệ số rỗng
	o
	
	+
	+
	

	10
	Độ bão hoà
	G
	
	0
	+
	

	11
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	+
	+
	

	12
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	+
	+
	

	13
	Lực dính đơn vị
	C
	kG/cm2
	0
	+
	

	14
	Hệ số nén lún
	a
	cm2/kG
	0
	+
	

	15
	Góc ma sát trong
	φ
	độ
	0
	+
	

	16
	Mô đun biến dạng
	E0
	kG/cm2
	+
	+
	

	17
	Cường độ chịu tải
	R0
	kG/cm2
	+
	+
	

	18
	Hệ số thấm
	K
	cm/s
	0
	+
	

	19
	Hệ số rỗng tại các cấp áp lực nén
	
	
	0
	+
	

	20
	Áp lực tiền cố kết
	c
	kG/cm2
	0
	+
	

	21
	Hệ số cố kết
	Cv
	
	0
	+
	

	22
	Chỉ số nén
	Cc
	
	+
	+
	

	23
	Chỉ số nở
	Cr
	
	+
	+
	


- Mẫu đá yêu cầu TN các chỉ tiêu sau:
Các chỉ tiêu cơ lý thí nghiệm ở trạng thái tự nhiên và bão hòa
Độ ẩm khô gió:				Wo(%)
Độ ẩm bão hòa:				Wbh (%)
Khối lượng riêng:				 (g/cm3)
Khối lượng thể tích khô gió:		o (g/cm3)
Khối lượng thể tích bão hòa:		bh (g/cm3)
Khối lượng thể tích khô tương đối:	ck (g/cm3)
Hệ số bền vững khô gió:			fo
Hệ số bền vững bão hòa:			Fbh	
Cường độ kháng nén khô gió:		c (kG/cm2)
Cường độ kháng nén bão hòa:		cbh (kG/cm2)
Cường độ kháng kéo khô gió:		p (kG/cm2)
Cường độ kháng kéo bão hòa:		pbh (kG/cm2
- Mẫu nước: Yêu cầu phân tích đơn giản, đánh giá khả năng ăn mòn bê tông theo TCVN 12041-2017: Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực.
II.3 Công tác khảo sát nguồn nước
[bookmark: _Toc346799476][bookmark: _Toc368986363][bookmark: _Toc369011604]Khảo sát nguồn cung cấp nước cho xây dựng, vận hành trạm, kiến nghị nguồn nước chữa cháy cho trạm cắt.
Đối với nguồn nước mặt: Điều tra các giếng đang sử dụng ở khu vực lân cận, có kiểm tra lưu lượng. Lấy mẫu thí nghiệm chất lượng nước, thành phần của nước và có kiến nghị sử dụng. 
Đối với nguồn nước ngầm: Đánh giá mực nước ngầm xuất hiện, lưu lượng và có kiến nghị sử dụng. 
II.4 Công tác điều tra vật liệu xây dựng địa phương
Công tác điều tra vật liệu địa phương, điều tra thực địa, cập nhật những nguồn vật liệu xây dựng địa phương đến thời điểm khảo sát. Đánh giá tổng thể trữ lượng, chất lượng và cự ly các nguồn VLXD. Điều tra khảo sát các khu mỏ vật liệu thiên nhiên như cát, đá xây dựng, cát, đất san nền, chất lượng, trữ lượng, khoảng cách đến công trình.
Công tác điều tra dự kiến 6 công. 
Lấy mẫu thí nghiệm đầm nện tiêu chuẩn tại TBA: 1 mẫu
II.5 Công tác đo điện trở suất, các hiện tượng địa chất vật lý tự nhiên, động đất
* Điện trở suất
	Sử dụng phương pháp đo Wenner với khoảng cách a = 2, 3, 4, 5, 7, 8,10
Điện trở suất của các lớp đất, đá được xác định theo từng lớp đất đá. Nhằm cung cấp được những thông số cần thiết về điện trở suất của đất, đá. Chiều sâu đo tương đương với chiều sâu hố khoan thăm dò.
Đo lân cận các hố khoan (số lượng điểm đo tương ứng với số hố khoan):
+ TBA 500kV đo 5 điểm.
+ ĐDK 35/22kV đo 4 điểm.
+ ĐDK 220kV đo 8 điểm.
+ ĐDK 500kV đo 6 điểm.
* Các hiện tượng địa chất vật lý: 
Quan sát nghiên cứu các hiện tượng địa chất vật lý đã và đang xảy ra ở TC và dọc theo tuyến ĐDK, từ đó đưa ra dự báo diễn biến ảnh hưởng xấu đến công trình, đề xuất biện pháp phòng chống.
* Động đất:
Xác định cấp động đất khu vực dự kiến xây dựng TC và các tuyến ĐDK đấu nối, theo TCVN 9386: 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng biên soạn.
[bookmark: _Toc32909164]II.6 Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng
[bookmark: _Toc346799483][bookmark: _Toc368986369][bookmark: _Toc369011610][bookmark: _Toc346799484][bookmark: _Toc368986370][bookmark: _Toc369011611]II.6.1 Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh	
· [bookmark: _Hlk204705197]Nghị định 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
· Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tổng giám đốc Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về: “Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện trong Tập đoàn điện lực Việt Nam”;
· Thông tư 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 về việc hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình;
· Thông tư 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
· Định mức Khảo sát Xây dựng công trình kèm theo văn bản số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/ 8/2021;
· Định mức Dự toán Xây dựng công trình kèm theo văn bản số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/ 8/2021;
· Phân loại đất đá phong hóa theo EVN;
· Phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam: TCVN 9386-2012.
II.6.2 Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường
· [bookmark: _Hlk204705241][bookmark: _Toc346799485][bookmark: _Toc368986371][bookmark: _Toc369011612]Khoan thăm dò địa chất công trình: TCVN 9437-2012;
· Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan trong khảo sát địa chất công trình: TCVN 9155-2021;
· Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản: TCVN 2683-2012;
· Chất lượng nước-Lấy mẫu Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011;
· Chất lượng nước-Lấy mẫu Hướng dẫn lấy mẫu ở sông, suối: TCVN 6663-6:2018;
· Chất lượng nước-Lấy mẫu Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm: TCVN 6663-11:2011;
	- Công tác thăm dò điện trong công tác khảo sát xây dựng: TCVN-161:1987.
II.6.3 Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng
Các mẫu đất được thí nghiệm theo các tiêu chuẩn sau:
Thành phần hạt:			TCVN 4198-2014
Khối lượng riêng:			TCVN 4195-2012
Độ ẩm tự nhiên:			TCVN 4196-2012
Dung trọng tự nhiên:		TCVN 4202-2012
Giới hạn chảy, dẻo:		TCVN 4197-2012
Hệ số nén lún:			TCVN 4200-2012
Góc ma sát trong:			TCVN 4199-1995
Lực dính kết:			TCVN 4199-1995
Chỉnh lý kết quả thí nghiệm: 	TCVN 9153- 2012
Phân loại đất: 			TCVN 9362-2012
III. KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
III.1. Mục đích và phạm vi khảo sát
a. Mục đích khảo sát
Sử dụng các tài liệu đã có và các thông số khí tượng thủy văn thu thập được để đánh giá điều kiện khí hậu thủy văn và tính toán các thông số khí tượng thủy văn phục vụ cho công tác thiết kế dự án.
b. Phạm vi khảo sát
Khảo sát cho toàn bộ khu vực dự án.
III.2. Tiêu chuẩn áp dụng trong khảo sát khí tượng thủy văn
· 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.
· QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
· Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam.
III.3. Nội dung khảo sát khí tượng thủy văn
a. Công tác thu thập tài liệu
Các đặc trưng khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế công trình được tra cứu theo tài liệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD.
Thu thập số liệu khí tượng, thủy văn từ các trạm khí tượng thủy văn đại diện cho khu vực dự án (tỉnh Bắc Ninh).
b. Công tác điều tra ngoài thực địa
Điều tra các yếu tố khí tượng xảy ra hàng năm trên vùng dự kiến xây dựng dự án: nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió và tốc độ gió theo từng mùa.
Điều tra, thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như dông sét, tố lốc trên vùng dự kiến xây dựng dự án.
Điều tra mực nước ngập úng lớn nhất do một trong các nguyên nhân như lũ, mưa bão, mưa lũ,…tại các đoạn vượt sông suối ao hồ cắt qua tuyến đường dây.
Điều tra mực nước ngập úng trung bình hằng năm tại các đoạn vượt sông suối cắt qua tuyến đường dây.
BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT: (theo tiên lượng đính kèm)
SẢN PHẨM HỒ SƠ
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình (BCNCKT) “Trạm biến áp 500kV Bắc Giang và đường dây 500kV-220kV đấu nối” được biên chế thành 1 tập và có nội dung như sau:
 THUYẾT MINH
		Chương 1:	 Phần chung
1.1 Cơ sở pháp lý
1.2 Đặc điểm địa hình cơ bản và vị trí địa lý
		Chương 2:	 Khảo sát địa hình
		 2.1 	Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát địa hình
2.2 	Tiêu chuẩn khảo sát địa hình được áp dụng
2.3 	Khối lượng khảo sát địa hình
2.4 	Phương pháp đo đạc và độ chính xác
2.5     Kết luận
	   Chương 3:	Khảo sát địa chất
3.1 	Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát địa chất
3.2 	Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng
3.3 	Khối lượng khảo sát địa chất
3.4 	Kết quả công tác khảo sát địa chất
3.5      Kết luận
	  Chương 4:	Điều kiện khí tượng - thủy văn
4.1 	Điều kiện khí tượng công trình
4.2 	Điều kiện thủy văn công trình
4.3	Kết luận
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· Báo cáo khảo sát địa hình
1. Bình đồ ảnh trực giao, DTM, DSM;
3.1 Bản đồ địa hình dọc tuyến đường dây tỷ lệ 1:2000;
3.2 Bình đồ tỉ lệ 1/1000 khu vực đấu nối, vượt đường cao tốc, vượt đường sắt;
3.3 Mặt cắt dọc đường dây 22/35kV, 500kV và 220kV tỉ lệ 1/500; 1/5000;
3.4 Bình đồ tỷ lệ 1/2000 TBA và đường dây đấu nối
3.5 Mặt bằng tuyến tỉ lệ 1/50000;
3.6 Báo cáo thuyết minh khảo sát, kèm các bảng biểu thống kê.
· Báo cáo khảo sát địa chất
Sau khi có đủ tài liệu thực địa, thí nghiệm trong phòng. Kết hợp với tài liệu tham khảo, tiến hành lập hồ sơ báo cáo, gồm thuyết minh và các phụ lục.
I. Thuyết minh với các chương mục:
3.7 Nhiệm vụ khảo sát địa chất.
3.8 Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng.
3.9 Máy móc và dụng cụ khảo sát địa chất.
3.10 Kết quả công tác khảo sát địa chất. 
3.11 Kết luận và kiến nghị.
II. Các phụ lục kèm theo:
3.12 Hình trụ điểm thăm dò.
3.13 Các mặt cắt ĐCCT.
3.14 Kết quả thí nghiệm mẫu đất, đá
3.15 Kết quả thí nghiệm mẫu nước.
3.16 Kết quả đo điện trở suất.
CÁC BẢN VẼ KHẢO SÁT
Số lượng hồ sơ báo cáo khảo sát giao nộp: 08 bộ
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Bay chụp ảnh, khảo sát, điều đo vẽ lập mặt cắt dọc, khoan vị trí góc, TBA và điều tra khảo sát khí tượng thủy văn, lập báo cáo khảo sát: 30 ngày (tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt.
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[bookmark: _Toc214517417]THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM TRẠM VÀ HƯỚNG TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV, 220KV ĐẤU NỐI
1.1. Công tác thỏa thuận hướng tuyến đường dây 500kV, 220kV và địa điểm trạm:
Nghiên cứu hồ sơ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của địa phương, đề xuất các phương án địa điểm xây dựng TBA và hướng tuyến đường dây đấu nối.
Xác định, lập thiết kế sơ bộ quy mô trạm.
Xác định quy mô tuyến đường dây đấu nối.
Chuẩn bị các bản vẽ tổng mặt bằng, mặt bằng tuyến, mặt bằng vị trí địa điểm TBA;
Lập sơ bộ tổng mức đầu tư các phương án - phân tích chi phí các phương án;
Phân tích, lựa chọn phương án địa điểm xây dựng TBA và hướng tuyến đường dây đấu nối;
Trình NPTPMB, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thông qua Báo cáo phương án địa điểm và tuyến đường dây;
Lập văn bản, thực hiện công tác thoả thuận địa điểm xây dựng Trạm và hướng tuyến đường dây 500kV, 220kV đấu nối với các đơn vị liên quan để UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản chấp thuận vị trí TBA và hướng tuyến đường dây đấu nối;
1.2. Tiến độ thực hiện
Hoàn thành hồ sơ báo cáo địa điểm và hướng tuyến đường dây trình chủ đầu tư: 30 ngày.
Phối hợp chủ đầu tư báo cáo, giải trình với cơ quan có thẩm quyền: 60 ngày
· Trình EVNNPT phê duyệt: không quá 15 ngày;
· Trình Sở Công thương thông qua: không quá 30 ngày;
· [bookmark: _bookmark6]Trình UBND tỉnh phê duyệt: không quá 15 ngày.
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2.1. Cơ sở pháp lý 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024;
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
- Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12/12/2024 quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
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2.2.1 Nghiên cứu lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán
- Thu thập thông tin đã có về dự án
- Lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán chi phí
- Lập kế hoạch triển khai thực hiện
2..2.2 Làm việc với các cơ quan có liên quan
a) Làm việc với các cơ quan cấp tỉnh.
- Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan (Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh) về việc đăng ký quy hoạch sử dụng đất cho dự án.
- Kịp thời cung cấp, bổ sung hoàn thiện hồ sơ và giải trình các ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
- Đưa cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường đi kiểm tra thực địa
b) Làm việc với các cơ quan cấp xã.
- Cung cấp hồ sơ, số liệu, tài liệu đăng ký quy hoạch sử dụng đất của dự án đến UBND các xã.
- Phối hợp làm việc cùng cán bộ UBND các xã kiểm tra, rà soát các vị trí cần sử dụng đất cho dự án và chỉ tiêu đất năng lượng hiện có trên địa bàn xã.
- Đưa cán bộ UBND các xã đi kiểm tra thực địa
- Phối hợp với UBND các xã, kịp thời cung cấp, bổ sung thông tin, giải trình trong quá trình UBND xã trình hồ sơ cập nhật quy hoạch sử dụng đất tại UBND tỉnh, Sở NNMT.
2.2.3 Công tác nội nghiệp
- Lập bản đồ thể hiện các vị trí sử dụng đất cho dự án; 
- Tổng hợp tọa độ ranh giới, diện tích trạm biến áp, móng cột và diện tích hành lang tuyến.
- Tổng hợp các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án.
- Phối hợp với UBND các xã trong việc giải trình các nội dung có liên quan.
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3.1. Làm việc với các cơ quan cấp tỉnh.
- Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan (Sở Xây dựng, UBND tỉnh) về việc cập nhật dự án vào quy hoạch xây dựng của địa phương.
- Kịp thời cung cấp, bổ sung hoàn thiện hồ sơ và giải trình các ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
3.2. Làm việc với các cơ quan cấp xã.
Cung cấp hồ sơ, số liệu, tài liệu phục vụ cập nhật dự án vào quy hoạch xây dựng dự cấp xã.
Phối hợp làm việc cùng cán bộ phòng Kinh tế kiểm tra, rà soát hướng tuyến trên địa bàn xã.
Phối hợp với UBND các xã, kịp thời cung cấp, bổ sung thông tin, giải trình trong quá trình UBND xã trình hồ sơ cập nhật quy hoạch xây dựng tại UBND tỉnh, Sở Xây dựng.
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4.1. Làm việc với chủ đầu tư:
Làm việc với chủ đầu tư để cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, phương án huy động vốn, báo cáo tài chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…
4.2. Công tác ngoại nghiệp phục vụ lập hồ sơ CTĐT
Trên cơ sở vị trí trạm và phương án tuyến đã được địa phương chấp thuận, tiến hành điều tra tổng hợp diện tích đất ảnh hưởng của Dự án gửi Chủ đầu tư thực hiện công tác đăng ký kế hoạch sử dụng đất của dự án với chính quyền địa phương; phối hợp với chủ đầu tư đôn đốc địa phương hoàn thành thủ tục đăng ký sử dụng đất, đảm bảo quy hoạch sử dụng đất cho dự án được phê duyệt phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án.
Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
4.3. Lập Hồ sơ đề nghị chấp nhận chủ trương đầu tư
Hồ sơ, thủ tục lập, thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư 2020. Dự án “Trạm biến áp 500kV Bắc Giang và đường dây 500kV, 220kV đấu nối” nằm toàn bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nên thủ tục quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo đó nội dung lập hồ sơ bao gồm các các công việc sau:
1.	Cập nhật các dữ liệu liên quan đến trách nhiệm của Nhà đầu tư do chủ đầu tư cung cấp đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a, b, c, khoản 1, điều 33 Luật đầu tư 2020.
2.	Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau:
- Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư;
- Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư;
- Phương án huy động vốn;
- Địa điểm dự án;
- Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án;
- Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có);
- Nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 - Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Hoàn thiện hồ sơ trình NPTPMB xem xét trình EVNNPT trình UBND tỉnh Bắc Ninh hồ sơ CTĐT của dự án.
4.4.	Tiến độ thực hiện:
- Hoàn thành hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: 30 ngày
- Trình EVNNPT thông qua để trình tỉnh: không quá 15 ngày.
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· Làm việc với đơn vị chủ trì là Sở Tài Chính  để lấy ý kiến các Sở, Ngành, các xã liên quan.
· Sau khi có văn bản lấy ý kiến, chủ động liên hệ làm việc với các đơn vị liên quan giải trình, hiệu chỉnh bổ sung và hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án để các đơn vị gửi Sở Tài chính ý kiến thống nhất chấp thuận CTĐT dựa án.
· Tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan, làm việc để Sở Tài chính thẩm định, thông qua và trình UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.
· Tiến độ thực hiện:
· Trình Sở Tài Chính: không quá 30 ngày (đã bao gồm thời gian Sở Tài Chính lấy ý kiến các Sở, xã liên quan;
· Trình UBND tỉnh phê duyệt: không quá 15 ngày.
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[bookmark: _Toc285523285]Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế phần điện nhất thứ
· [bookmark: _Toc219218359][bookmark: _Toc285523286]Hệ thống nối đất, chống sét cho trạm biến áp dùng tiêu chuẩn IEEE-Std 80-2000: "Guide for safety in AC Grounding System".
· Lựa chọn thiết bị, vật liệu nhất thứ được áp dụng tiêu chuẩn IEC và TCVN phiên bản mới nhất gồm:
IEC 60071			Tiêu chuẩn phối hợp cách điện.
IEC 60076			Tiêu chuẩn máy biến áp.
IEC 62271-100		Tiêu chuẩn máy cắt điện cao áp.
IEC 62271-102		Tiêu chuẩn dao cách ly.
IEC 61869-2			Tiêu chuẩn biến dòng điện.
IEC 61869-3			Tiêu chuẩn biến điện áp kiểu cảm ứng.
IEC 61869-5			Tiêu chuẩn biến điện áp kiểu tụ.
IEC 60099- 4			Tiêu chuẩn chống sét van không khe hở.
IEC 60305; 60383		Tiêu chuẩn cách điện treo.
IEC 60273; 60168		Tiêu chuẩn cách điện đứng.
IEC 60502; 60332; 60228	Tiêu chuẩn cáp lực.
IEC 61089; TCVN 5064; TCVN 6483	Tiêu chuẩn dây dẫn.
Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị điều khiển, bảo vệ
a) Hệ thống điều khiển
Thủ tục truyền tin (mạng WAN)	IEC 60870
Thủ tục truyền tin (mạng LAN)	IEC 61850
b) Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường
Thử nghiệm phóng điện tĩnh:       	IEC 60255-22-2, IEC 61000-4-2
Nhiễu loạn quá độ:                	IEC 61000-4-4,   IEC 60255-22-4.
Ảnh hưởng điện từ trường:     	IEC 61000-4-8(9), IEC 60255-25.
Ảnh hưởng nguồn cung cấp: 	IEC 61000-4-11, IEC 60255-11.
Thử nghiệm sự phân bố tần số cao: IEC 60255-22-3, IEC 61000-4-3
Thử nghiệm xung điện áp:      	IEC 60255-22-1                   
c) Thử nghiệm khả năng chịu đựng điều kiện môi trường
Môi trường nóng, lạnh:		IEC 60068-2.
Sự xâm nhập của các vật thể:	IEC 60529.
Thử nghiệm sự phân bố tần số cao:IEC 60255-22-3
 Rung động:   				IEC 60255-21
d) Thử nghiệm an toàn
Mức chịu đựng của điện môi: 		IEC 60255-5
Xung điện: 				IEC 60255-5
Điện trở cách điện:			IEC 60255-5
Mức an toàn với tia laser:		IEC 60825-1
Mức an toàn của sản phẩm:		IEC 60225-6
e) Cáp hạ áp
Cấu trúc cáp: 				IEC 60502  
Chống bén lửa: 				IEC 60332
Lõi đồng: 				IEC 60228
Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng
· Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT Báo hiệu đường bộ;
· QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
· QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ07:2023 thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
· QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng
· QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng
· TCVN 6477:2016 – Gạch bê tông
· QCVN 01:2018/BYT Chất lượng nước sạch sinh hoạt
· TCVN 2737: 2023 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế
· TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
· TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền- Nguyên tắc cơ bản về tính toán 
· TCVN 5573: 2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế
· TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế
· TCVN 5575:2024 Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế
· TCVN 1651-1:2018 Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn
· TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn
· TCVN 5709-2009 Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật
· TCVN 7571: 2006 Thép hình cán nóng
· JIS G3101- 2015, JIS G3192- 2015, JIS G3106-2015
· TCVN 9346: 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
· TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất
· TCVN 7959:2017 Bê tông nhẹ- Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)
· TCVN 4474: 1987. Thoát nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 4513: 1988. Cấp nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế. 
· TCVN 13606:2023 Cấp nước- Mạng lưới đường ống và công trình- Tiêu chuẩn thiết kế
· TCVN 7957:2023: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế
· TCVN 5502-2003 Cấp nước sinh hoạt- Yêu cầu chất lượng
· TCVN 4054-2005: Đường ô tô- yêu cầu thiết kế                                                       
· TCVN 8867 : 2011 Áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman
· TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
· TCVN 22TCN 223:1995: Áo đường cứng đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế (hiện trạng hiệu lực không xác định)
· TCVN 4447:2012 Công tác đất- Thi công và nghiệm thu
· TCVN 7451:2004 Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC- Quy định kỹ thuật
· TCVN 9366-1:2012 Cửa đi, cửa sổ
· TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở- Hướng dẫn thiết kế
· TCVN 9113:2012 Ống bê tông cốt thép thoát nước
· TCVN 5502:2003 Cấp nước sinh hoạt- Yêu cầu chất lượng
· 1TCN- 18(19,20,21):2006 Quy phạm trang bị điện
· TCVN 1916:1995 Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc- Yêu cầu kỹ thuật
· TCVN 1889-76 Bu lông đầu 6 cạnh (nửa tinh)
· TCVN 1897-76 Đai ốc 6 cạnh (nửa tinh)`
· TCVN 134:77 Vòng đệm- yêu cầu kỹ thuật
· TCVN 130:77 Vòng đệm lò xo- kích thước và yêu cầu kỹ thuật
· TCVN 3223:2000 Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp – Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung
· TCVN 3909-2000 Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp – Phương pháp thử
· TCXD 170:2007 Kết cấu thép, gia công lắp ráp và nghiệm thu- Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 5718: 1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước
· TCVN 9152:2012: Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi
· Tiêu chuẩn Nga Snip 52-01-2003.
[bookmark: _Toc285523288]Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị phòng cháy chữa cháy
· QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy
· QCVN 06:2023/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình.
· TCVN 3254:1989. An toàn cháy-Yêu cầu chung.
· TCVN 3255:1986. An toàn nổ-Yêu cầu chung.
· TCVN 5040:1990. Thiết bị phòng cháy và chữa cháy-Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ PCCC-Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 2622:1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế.
· TCVN 6101:1996. Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy CO2. Thiết kế và lắp đặt.
· TCVN 6379:1998. Thiết bị chữa cháy-Trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 7568-14:2015: Quy định tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt hệ thống báo cháy cho nhà và công trình, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong phòng cháy chữa cháy
· TCVN 7027:2002. Chữa cháy - Xe đẩy chữa cháy. Tính năng và cấu tạo.
· TCVN 7435-1 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 1: Lựa chọn và bố trí.
· TCVN 7435-2 (ISO 11602-2:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng.
· TCVN 3890:2023. Phương tiện PCCC, chữa cháy cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
· TCVN 5740:2009. Phương tiện PCCC. Vòi đẩy chữa cháy-Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.
· TCVN 13456:2022. Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt.
· TCVN 8060:2009. Phương tiện chữa cháy- Vòi chữa cháy. Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.
· TCVN 8636:2011. Đường ống áp lực bằng thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
· TCVN 3991:2012. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng.
· TCVN 13657-1:2023 PCCC - Hệ thống phun sương áp suất cao - Yêu cấu thiết kế và lắp đặt.
· NFPA 15: Tiêu chuẩn cho các hệ thống phun nước cố định cho công tác PCCC.
· Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
· Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 Quy định chi tiết một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và nghị định số 105/2025/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
· Quyết định 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc quy định Công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quyết định số 4158/QĐ-BCA-PCCC&CNCH ngày 15/06/2023 của Bộ công an về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam.
· Thông tư Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/5/2020 của Bộ Công an quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy, mã số QCVN 02:2020/BCA;
· TCVN 13457-1:2022 Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia;
· TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy;
· TCVN 13455:2022 Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống Spinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
· TCVN 13418:2022 Phòng cháy chữa cháy - Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay
· Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
· TCVN 7161-1:2022 Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1: Yêu cầu chung.
· Thông tư số 09/2023/TT-BXD sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
1.1.2. [bookmark: _Toc427219500]Các phần mềm tính toán
· Phần mềm SAP 2000 tính toán kết cấu xây dựng.
· Phần mềm PSS/E – 29 tính toán trào lưu công suất.
· Phần mềm Microsoft Word dùng lập thuyết minh cho công trình.
· Phần mềm Microsoft Excel dùng lập dự toán cho công trình…
· Ngôn ngữ lập trình Pascal tính toán ứng suất - độ võng dây dẫn,….
· Chương trình AVEVA BOCAD vẽ kết cấu thép trong không gian 3D.
· Phần mềm tính dự toán cho công trình.
· Chương trình Slope tính toán ổn định trượt.
· Chương trình CSI Sap tính toán kết cấu
· Phần mềm soạn thảo văn bản
· Chương trình AutoCAD lập các bản vẽ kỹ thuật
1.2. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1.2.1. [bookmark: _Toc32908473][bookmark: _Toc32909182]Công tác chuẩn bị:
· Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu qui hoạch có liên quan, đưa ra các phương án thiết kế có tính khả thi, ….lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án. 
· Sau khi thu thập đầy đủ các dữ kiện đảm bảo điều kiện lập BCNCKT, tiến hành lập: Nhiệm vụ thiết kế, khảo sát và dự toán chi phí lập BCNCKT xây dựng công trình “Trạm biến áp 500kV Bắc Giang và các đường dây 500kV-220kV đấu nối”.
1.2.2. Công tác lập BCNCKT
Từ các phương án thiết kế so sánh, TKCS được đơn vị tư vấn lập trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn. TKCS đáp ứng được các tiêu chí cần thiết, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, đảm bảo sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:
+ Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;
+ Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn: Tính toán phần điện; Tính toán trào lưu phân bố công suất của khu vực trong các các chế độ vận hành; Luận chứng sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình; Tính toán ngắn mạch tại thanh cái 500kV, 220kV; Tính toán bảo vệ, thông tin liên lạc và điều khiển; Tính toán, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phần công nghệ, xây dựng, PCCC phù hợp với MBA, thiết bị, cấu kiện vật liệu lắp mới;
+ Giải pháp về mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;
+ Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng;
+ Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ;
+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở;
-  Các thỏa thuận chuyên ngành: Thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành theo quy định của EVNNPT tại Quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/05/2021, bao gồm:
+ Thỏa thuận đấu nối vào thiết bị, vị trí lắp đặt tủ ĐKBV với PTC1, vị trí lắp đặt và thông tin liên lạc với TTĐ1 và NSO
-  Các nội dung khác của BCNCKT ĐTXD:
+ Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng;
+ Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường…
+ Kiểm tra rà soát, đánh giá đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để đưa vào sử dụng VTTB tồn kho trong EVNNPT phục vụ triển khai dự án theo văn bản số 774/EVNNPT-KH+TCKT ngày 09/3/2023.
+ Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác;
+ Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án;
+ Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của BCNCKT đầu tư xây dựng, bao gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng. Nội dung chi tiết cho các khoản mục chi phí được quy định tại Khoản 2 Điều 5 của NĐ10/2021.
+ TMĐT được lập theo hướng dẫn tại NĐ10/2021 và các quy định cụ thể tại các Thông tư hướng dẫn liên quan. Các phương pháp lập TMĐT:
* Xác định chi phí từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án;
* Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình;
* Xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện và bổ sung, điều chỉnh những chi phí cần thiết khác;
* Kết hợp các phương pháp nêu trên;
+ Các nội dung khác có liên quan.
Nội dung hồ sơ BCNCKT thực hiện theo hướng dẫn thiết kế đã được EVN ban hành tại các Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017 và Quyết định số 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021.
3.1.3 Sản phẩm hồ sơ: Hồ sơ BCNCKT ĐTXD Dự án được biên chế thành 02 phần như sau:
Phần 1: Thuyết minh chung
Tập 1.1: Thuyết minh dự án
Tập 1.2: Tổng mức đầu tư
Phần 2: Thiết kế cơ sở
Tập 2.1: Thuyết minh thiết kế cơ sở
Tập 2.2: Các bản vẽ
Tập 2.3: Phụ lục tính toán
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2.1. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY
2.1.1. Giai đoạn báo cao nghiên cứu khả thi
Nội dung hồ sơ BCNCKT Dự án tuân thủ theo Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính như sau:
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau: 
· Tổng quát về công trình;
· Sự cần thiết đầu tư công trình, tiến độ đầu tư xây dựng; Luận chứng về điện lượng truyền tải qua tuyến đường dây trong thời gian vận hành;
· Lựa chọn địa điểm xây dựng công trình, diện tích sử dụng đất. Việc lựa chọn địa điểm xây dựng phải tuân thủ tối đa hướng tuyến đã được thỏa thuận với các địa phương trong giai đoạn BCNCTKT. Trường hợp có yêu cầu thay đổi, nhà thầu Tư vấn phải có các luận chứng, tính toán cụ thể theo từng phương án (khối lượng, khái toán), các ảnh hưởng khác như diện tích chiếm đất, rừng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương và các yếu tố khác để kiến nghị phương án tối ưu. 
· Các giải pháp công nghệ chính: Đảm bảo tiên tiến, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực Dự án, đã được sử dụng thông dụng trên hệ thống điện Việt Nam, đồng bộ với các thiết bị hiện hữu trong trạm biến áp 500kV Bắc Giang,…
· Các giải pháp xây dựng chính: Thông qua các luận chứng, tính toán cụ thể về chịu lực của móng cột (kết cấu móng, loại móng), của cột điện (cột thép hình, cột thép ống), về chi phí xây dựng để lựa chọn giải pháp kỹ thuật tối ưu cho Dự án trên các tiêu chí đảm bảo về kinh tế - kỹ thuật, an toàn; tiết kiệm diện tích sử dụng đất, nhất là đất trong rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; thuận lợi cho thi công xây dựng, bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả đầu tư của Dự án, … 
· Giải pháp tổ chức thông tin viễn thông;
· Đánh giá các ảnh hưởng của công trình đến môi trường, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện tính toán tuân thủ theo các quy định hiện hành.
· Tổ chức xây dựng: Thuyết minh rõ biện pháp thi công chủ đạo cho mỗi đoạn tuyến đường dây trên cơ sở địa hình tự nhiên, đặc điểm khu vực dân cư và yêu cầu vận chuyển, thi công cơ giới cho tất cả các vị trí, kể cả phương án sử dụng cần cẩu cho các vị trí có khả năng áp dụng … Nhà thầu Tư vấn cần tính toán đầy đủ khối lượng và dự toán chi phí công tác đổ thải trong quá trình thi công xây dựng Dự án.
· Tổng mức đầu tư và huy động vốn: Thực hiện tính toán tuân thủ theo các quy định hiện hành.
· Phân tích kinh tế tài chính, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội;
· Phương thức quản lý dự án;
· Kết luận và kiến nghị;
· Các bản vẽ và phụ lục tính toán. 
Thiết kế cơ sở: Được lập để đạt được mục tiêu của Dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:
· Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;
· Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn;
· Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;
· Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;
· Thiết kế các tuyến đường tạm cần có thuyết minh rõ ràng phương pháp, quá trình điều tra, xác định tuyến và phải có đầy đủ thiết kế thể hiện hướng tuyến, chiều dài, chiều rộng trên bình đồ, đủ điều kiện để tính toán khối lượng thực hiện san gạt và cung cấp hồ sơ cho nhà thầu tư vấn rừng để điều tra, lập hồ sơ đề nghị phê duyệt tạm sử dụng rừng tuân thủ Nghị định số 27/NĐ-CP-2024 và các quy định của pháp luật hiện hành.
· Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.
· Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lập Mô hình thông tin công trình (Mô hình BIM) đáp ứng các quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu của Dự án. Yêu cầu cụ thể xem Phụ lục Nhiệm vụ kỹ thuật và khối lượng Mô hình thông tin công trình kèm theo.
Hồ sơ BCNCKT (hạng mục đường dây) được biên chế theo quy định của EVN (Quyết định số 789/QĐ-EVN/quyết định thay thế và các quy định liên quan khác) bao gồm tài liệu hồ sơ sau:
· TẬP 1: THUYẾT MINH DỰ ÁN
TẬP 1.1: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TẬP 1.2: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TẬP 1.3: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ TÀI CHÍNH
· TẬP 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ
TẬP 2.1: THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ
TẬP 2.2: CÁC BẢN VẼ
TẬP 2.3: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN
TẬP 2.3.1: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY
TẬP 2.3.2: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY
· TẬP 3: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
2.1.1.1. Giải pháp phần điện
a) Xác định điều kiện khí hậu tính toán 
Căn cứ vào vị trí tuyến đường dây đi qua và bản đồ phân vùng áp lực gió theo tiêu chuẩn “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD”; dựa vào chiều cao treo dây và hệ số sử dụng giả định của công trình, tính toán áp lực gió vào các phần tử của đường dây.
Phân vùng nhiễm bẩn: căn cứ khu vực tuyến đường dây đi qua, xác định vùng nhiễm bẩn và chiều dài đường rò tiêu chuẩn của công trình. 
b) Các giải pháp kỹ thuật dây dẫn, dây chống sét 
Dây dẫn
· Xác định dòng tải của dây ở các giai đoạn và tính toán tiết diện tổng của dây dẫn theo điều kiện mật độ dòng điện kinh tế, kiểm tra dây dẫn theo điều kiện phát nóng cho phép.
· Lựa chọn kết cấu của đường dây. So sánh kinh tế, kỹ thuật các phương án sử dụng dây dẫn để lựa chọn phương án tối ưu.
· Lựa chọn đặc tính cơ lý của dây dẫn (như tỉ lệ nhôm/thép, ứng suất kéo đứt của dây...).
· Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của các loại dây dẫn, phù hợp với quy phạm hiện hành.
Dây chống sét
· Xác định các yêu cầu đối với dây chống sét, các phương án nối đất cho dây chống sét.
· Lựa chọn các đặc tính kỹ thuật của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp quang.
· Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp quang, phù hợp với quy phạm hiện hành.
· Kiểm tra lại dây chống sét theo điều kiện phát nóng.
c) Tính toán cơ lý dây dẫn và dây chống sét:
· Dựa vào ứng suất của dây dẫn và dây chống sét đã chọn, tính toán ứng suất của dây ở các chế độ vận hành.
· Tính toán lực tác dụng lên đầu cột, tải trọng do gió tác dụng vào thân cột. 
d) Các giải pháp phần cáp quang 
· Xác định nhu cầu về thông tin cáp quang để lựa chọn số sợi quang cần sử dụng.
· Lựa chọn đặc tính kỹ thuật của cáp quang theo các thông số đã tính toán. 
e) Các giải pháp phần cách điện và phụ kiện
Đặc tính kỹ thuật của cách điện
Sử dụng loại cách điện treo bằng thủy tinh, gốm hoặc composite nhập ngoại, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.
Lựa chọn tải trọng cách điện
Cách điện được kiểm tra theo điều kiện độ bền cơ học trong chế độ nhiệt độ trung bình năm, chế độ sự cố và chế độ tải trọng ngoài lớn nhất cho chuỗi đỡ, chuỗi néo của dây dẫn và dây chống sét.
f) Các giải pháp phần bảo vệ đường dây
Giải pháp chống sét
Để chống sét đánh trực tiếp, trên đường dây treo 1 dây chống sét và 1 dây chống sét kết hợp cáp quang.Góc bảo vệ giữa dây dẫn và dây chống sét phải nhỏ hơn 20o.
Tính toán suất cắt đường dây và đưa ra các giải pháp hạn chế suất cắt (trong trường hợp suất cắt không đảm bảo).
Nối đất
· Căn cứ điện trở suất đo được, tính toán điện trở nối đất và đưa ra các giải pháp cho phù hợp.
· Thiết kế bản vẽ lắp đặt nối đất cột.
Bảo vệ cơ học
· Sử dụng tạ chống rung phù hợp cho dây dẫn và dây chống sét.
· Thiết kế bản vẽ sơ đồ lắp chống rung trên các cột.
g) Bố trí cột trên mặt cắt dọc (sử dụng phầm mềm thiết kế PLS-CADD)
· Các yêu cầu:
Khoảng cách an toàn từ dây dẫn tới mặt đất khi độ võng lớn nhất phù hợp với quy phạm và các quy định hiện hành của Chính phủ. 
Khoảng cách an toàn giao chéo giữa dây dẫn với đường dây thông tin trong chế độ bình thường được xác định theo độ võng của dây ở nhiệt độ không khí cao nhất theo quy phạm hiện hành.
Bố trí cột được thể hiện trên bản vẽ mặt cắt dọc có tỷ lệ: cao 1/500 và dài 1/5.000.
· Giải pháp thực hiện:
Tuỳ thuộc vào địa hình tuyến đường dây đi qua, căn cứ các điều kiện quy định về khoảng cách tới đất, tới các công trình dưới đường dây.... 
Sử dụng phần mềm thiết kế PLS-CADD trêm máy, sau đó kiểm tra và vi chỉnh các vị trí cho phù hợp, xuất dữ liệu ra theo bản vẽ mặt cắt dọc thông thường.
2.1.1.2. Giải pháp phần xây dựng
h) Các giải pháp thiết kế cột
Yêu cầu của phần công nghệ:
Chiều cao cột
Sơ đồ bố trí các dây pha và dây chống sét
Khoảng cách các pha, khoảng cách dây dẫn tới phần không mang điện, góc bảo vệ dây chống sét.
Lực tác dụng lên cột trong các chế độ làm việc của đường dây
Các yêu cầu chịu lực của cột:
Cột đỡ thẳng được tính toán theo các chế độ:
Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây.Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.
Chế độ bình thường gió thổi 45 với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất  Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt. 
Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt.Áp lực gió lớn nhất Qomax.
Chế độ sự cố đứt dây dẫn theo từng pha riêng biệt, dây chống sét và dây dẫn còn lại không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.
Cột néo được tính theo các chế độ:
Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.
Chế độ bình thường gió thổi 45 với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất  Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt. 
Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.
Chế độ sự cố đứt dây dẫn, dây chống sét không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.
Chế độ lắp ráp (tính với vận tốc gió V = 10m/s, tương ứng với áp lực gió Qo = 6,25daN/m2 ở độ cao cơ sở 10m), ứng với 2 trường hợp:
Trường hợp 1: Căng cả 3 dây dẫn về 1 phía, dây chống sét không căng.
Trường hợp 2: Căng dây chống sét về 1 phía, dây dẫn không căng.
Nội dung tính toán:
Tính tải trọng gió tác dụng lên cột.
Tính toán nội lực trong thanh cột theo tổ hợp tải trọng nguy hiểm nhất.
Kiểm tra ứng suất thanh và bu lông liên kết giữa các thanh ứng với nội lực nguy hiểm nhất.
i) Các giải pháp thiết kế móng:
Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng
Móng cột đường dây 500kV và 220kV được kiểm tra theo trạng thái giới hạn tuân theo tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình (TCVN 9362-2012). 
Phương pháp tính toán
Dựa vào:
- Tải trọng tác dụng lên đỉnh móng do cột truyền xuống.
- Số liệu địa chất công trình trên toàn tuyến.
3. NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC THỎA THUẬN.
Thực hiện theo Quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/05/2021 của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình các thỏa thuận pháp lý khi lập thiết kế các dự án Đường dây và trạm biến áp truyền tải điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. 
· Các thỏa thuận pháp lý cần thực hiện trong giai đoạn lập CTĐT
· Thỏa thuận vị trị trạm và hướng tuyến đường dây
· Thỏa thuận xin chấp thuận chủ trương đầu tư
· Đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
· Các thỏa thuận pháp lý cần thực hiện trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm:
· Thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng.
· Thỏa thuận đấu nối đường vào trạm.
· Thỏa thuận cấp, thoát nước.
· Thỏa thuận xin ý kiến về tính hình bom mìn, chất độc còn tồn tại sau chiến tranh.
· Thỏa thuận đấu nối vào thiết bị, vị trí lắp đặt tủ ĐKBV, vị trí lắp đặt và thông tin liên lạc với PTC1 và NSO.
· Thỏa thuận viễn thông, công nghệ thông tin và tự động hóa với EVNICT
· Xin ý kiến về PCCC.
· Thỏa thuận chiều cao tĩnh không, cảnh báo hàng không với cục tác chiến - Bộ tổng tham mưa.
· Thỏa thuận các khoảng giao chéo với cơ quan quản lý đường bộ
· Thỏa thuận các khoảng giao chéo với cơ quan quản lý đường thuỷ (nếu có) 
· Thỏa thuận các khoảng giao chéo với cơ quan quản lý đường sắt (nếu có)
· Thỏa thuận giao chéo với đường dây thông tin.
· Thỏa thuận đấu nối cấp điện tự dùng.
· Thỏa thuận vị trí đổ đất thừa.
· Chi phí lập hồ sơ cấp độ ATTT, cấp độ 5.
4. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
· Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia làm chủ đầu tư.
· Dự kiến tiến độ thực hiện: 
· Lập chủ trương đầu tư và báo cáo địa điểm	: Quý IV/2025
· Lập BCNCKT ĐTXD				: Quý I/2026
· Lập thiết kế kỹ thuật				: Quý II/2026
· Lập hồ sơ mời thầu thiết bị			: Quý III/2026
· Lập hồ sơ mời thầu xây lắp			: Quý III/2026
· Lập bản vẽ thi công				: Quý I/2027
· Khởi công công trình				: Quý I/2027
· Đóng điện bàn giao công trình			: 2029
Tiến độ thực hiện: Thời gian thực hiện là 730 ngày.


[bookmark: _Toc214517425][bookmark: _Toc208595153][bookmark: _Toc209443357]LẬP HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN VÀ ĐẢM BẢO ĐẢM BẢO AN NINH MẠNG
1. [bookmark: _Toc212366498]NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
a. Xác định sơ bộ cấp độ ATTT đối với các hệ thống thông tin (HTTT) hoặc cấu phần HTTT (nếu có) và thực hiện xây dựng "Phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ" cho HTTT thuộc dự án theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ là một phần hồ sơ/tài liệu của dự án. 
b. Xác định HTTT có thuộc danh mục HTTT quan trọng về ANQG (xác định theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ) và thực hiện theo quy định tại Điều 16, QĐ717 và các quy đinh được cập nhật. 
Công tác lập hồ sơ đánh giá an toàn thông tin bao gồm các nội dung chính sau đây:
1. Khảo sát hiện trạng hệ thống, hạ tầng
2. Tư vấn đề xuất phân loại cấp độ
3. Xây dựng Bộ hồ sơ đề xuất cấp độ
4. Đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin theo thông tư 12.
5. Tư vấn Phương án các vấn đề tồn tại
1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG, HẠ TẦNG
[image: ]

2. TƯ VẤN ĐỀ XUẤT PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ
[image: ]

3. XÂY DỰNG BỘ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
[image: ]

[image: ]

4. ĐÁNH GIÁ ĐÁP ƯNG TIÊU CHUẨN ATTT THEO THÔNG TƯ 12
[image: ]

5. TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI
[image: ]
[bookmark: _Toc212366499]2. Giai đoạn thực hiện đầu tư 
a. Yêu cầu nhà thầu và các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng Phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ đã được phê duyệt tại Giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
b. Đơn vị QLDA phải yêu cầu nhà thầu, các đơn vị liên quan tuân thủ các quy định về đảm bảo ANM&ATTT và phải tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện Phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ trong suốt quá trình thực hiện dự án. Toàn bộ quá trình này phải được ghi nhận trong nhật ký thi công và các biên bản nghiệm thu thành phần.
3. Giai đoạn nghiệm thu, bàn giao
a. Tổ chức kiểm tra, đánh giá ANM&ATTT độc lập hoặc thuê tổ chức có chức năng chuyên môn để kiểm tra mức độ tuân thủ các yêu cầu ANM&ATTT. Đối với HTTT quan trọng về ANQG, thực hiện thẩm định, đánh giá điều kiện ANM theo Luật An ninh mạng và Nghị định số 53/2022/NĐ-CP.
b. Các bước đánh giá ANM&ATTT: (i) Tổ chức đánh giá và lập biên bản kiểm tra, đánh giá ANM&ATTT; (ii) Yêu cầu nhà thầu khắc phục các tồn tại, lỗ hổng ATTT được phát hiện (nếu có); (iii) Kiểm tra lại (tái đánh giá) sau khắc phục, đảm bảo vấn đề đã được xử lý triệt để.
c. Chỉ nghiệm thu hạng mục HTTT khi đáp ứng các điều kiện về đảm bảo ANM&ATTT: (i) Đã hoàn thành kiểm tra, đánh giá và khắc phục các vấn đề ANM&ATTT; (ii) Hệ thống đáp ứng yêu cầu theo cấp độ đã phê duyệt hoặc yêu cầu bảo mật đối với HTTT quan trọng về ANQG; (iii) Biên bản kiểm tra, đánh giá ANM&ATTT đạt yêu cầu.
7.2.1 Công tác nghiên cứu lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán
- Thu thập thông tin đã có về dự án
- Lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin, thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng. Trình tự và thủ tục xác định cấp độ theo hướng dẫn cụ thể của đơn vị chủ quản EVNNPT như sau: 
[image: A screenshot of a computer
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7.2.2 [bookmark: _Toc212366500]Công tác ngoại nghiệp
Thực hiện các công tác ngoại nghiệp với các đơn vị có liên quan để được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin.
2. [bookmark: _Toc212366501]SẢN PHẨM HỒ SƠ
Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin được biên chế thành 1 tập và có nội dung như sau:
 THUYẾT MINH
		Chương 1: Phần chung
1.1 Cơ sở pháp lý
	1.2 Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin
	1.3 Thông tin Đơn vị vận hành
		Chương 2: Quy mô hệ thống
	2.1 Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống
	2.2 Mô tả cấu trúc của hệ thống
	   Chương 3: Đề xuất cấp độ an toàn thông tin
3.1 Danh mục hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất tương ứng
3.2 Thuyết minh chi tiết đối với hệ thống thông tin
	  Chương 4: Thuyết minh phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin
4.1 Yêu cầu về quản lý
4.2 Yêu cầu về kỹ thuật 
   4.2.1. Bảo đảm an toàn mạng
   4.2.2. Bảo đảm an toàn máy chủ
   4.2.3. Bảo đảm an toàn ứng dụng
   4.2.4. Bảo đảm an toàn về dữ liệu.

















[bookmark: _Toc214517426]ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)
[bookmark: _Toc214517428]Mục tiêu và lợi ích của BIM
2.1 Mục tiêu cụ thể:
· Giai đoạn BCNCKT áp dụng BIM ở mức độ 1 (Level 1) cụ thể như sau:
· Mô hình hóa các hạng mục công trình xây dựng chính để thể hiện trực quan, giúp các thành viên tham gia dự án hiểu rõ khi thảo luận, phân công các nhiệm vụ hoặc lựa chọn các giải pháp thiết kế hiệu quả. Các bên liên quan dự án hiểu rõ về giải pháp thiết kế để ra các quyết định cho phù hợp;
· Xây dựng môi trường dữ liệu chung (CDE) để làm cơ sở cho các gia đoạn sau của dự án và tăng hiệu quả công tác lưu trữ và chia sẻ thông tin bằng định dạng kỹ thuật số đảm bảo thuận lợi trong việc phối hợp các hoạt động, tiết kiệm thời gian chuẩn bị tài liệu, trao đổi thông tin dự án;
· Phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả các xung đột, chồng chéo giữa các bộ môn thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện…), nhờ đó hạn chế tối đa các sai sót trong giai đoạn thiết kế. Qua đó, giảm thiểu đáng kể nhu cầu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ trong quá trình thi công, góp phần nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế, rút ngắn thời gian xử lý hiện trường và đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án;
· Cải thiện khả năng phối hợp thiết kế giữa các bộ môn và các bên tham gia vào dự án góp phần giảm các chi phí không lường trước trong quá trình thi công, giảm rủi ro kéo dài tiến độ;
· Nguồn dữ liệu ứng dụng BIM trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi tạo cơ sở cho công tác áp dụng BIM cho các giai đoạn thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của dự án.
2

	STT
	Ứng dụng BIM
	Mô tả
	Phạm vi công trình triển khai
	Minh họa

	
	
	
	
	

	1
	Lưu trữ mô hình thông tin công trình BIM 
	· Toàn bộ mô hình, thông tin, tài liệu phục lục tính toán của công trình được lưu trữ thống nhất trên môi trường trao đổi dữ liệu chung (CDE)
· Dễ dàng tìm kiếm và truy suất các thông tin công trình trong mọi giai đoạn.
	Toàn bộ dự án
	[image: Môi trường dữ liệu chung CDE là gì? - Point Group]

	2
	Khảo sát địa hình
	- Dùng công nghệ bay chụp UAV để thành lập mô hình số địa hình 1/2000: Bình đồ ảnh trực giao, DSM, PointCloud, DEM, thể hiện bề mặt địa hình, địa vật toàn bộ khu vực triển khai dự án.
- Các dữ liệu bình đồ móng ở dạng 3D phục vụ Bim cho thiết kế.
	Toàn bộ dự án
	[image: An aerial view of a power plant

AI-generated content may be incorrect.]

	3
	Khảo sát địa chất
	Sử dụng tài liệu khoan khảo sát địa chất thể hiện địa chất từng vị trí tim móng dạng 2D.
	Toàn bộ dự án
	[image: A document with text on it

AI-generated content may be incorrect.]

	4
	Thiết kế phần điện đường dây
	Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án.
	Toàn bộ dự án
	[image: A close-up of a leaf

AI-generated content may be incorrect.]

	4
	Thiết kế phần điện TBA
	Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án.
	Mô hình các thiết bị đóng cắt, mặt bằng bố trí thiết bị và mặt cắt sân phân phối cho dự án, phần hiện hữu và các chi tiết nhỏ sẽ không triển khai tạo lập mô hình.
	[image: A 3d model of a building

AI-generated content may be incorrect.]

	5
	Thiết kế phần Xây dựng
	Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án.
	Toàn bộ dự án
	[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
[image: A blue and purple cubes

AI-generated content may be incorrect.]



[bookmark: _Toc199509725][bookmark: _Toc214517429]Phạm vi công việc
· Công tác ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào dự án ở giai đoạn lập BCNCKT gồm các vai trò và trách nhiệm cụ thể như sau:
Tạo dựng mô hình thông tin BIM (BIM modeler):
· Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình;
· Trích xuất thông tin, khối lượng từ mô hình.
Điều phối viên BIM (BIM coordinator):
· Chịu trách nhiệm hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM;
· Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: kiểm tra xung đột giữa các bộ môn, điều phối việc triển khai BIM.
Quản lý BIM (BIM Manager):
· Chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả.
· Căn cứ vào giai đoạn triển khai thực tế của dự án, công việc tư vấn áp dụng BIM sẽ được chia thành các nhiệm vụ chính sau:
Phần 1: Chuẩn bị áp dụng BIM
· Lập kế hoạch triển khai BIM cho dự án.
· Xây dựng môi trường trao đổi dữ liệu chung CDE cho dự án.
Phần 2: Ứng dụng BIM trong công tác thiết kế
· Cập nhập mô hình BIM phục vụ công tác quản lý dự án của CĐT.
· Xây dựng mô hình BIM: (căn cứ theo Quyết định số 347, 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị).
[bookmark: _Toc199509726][bookmark: _Toc208595154][bookmark: _Toc209346962][bookmark: _Toc209347419]
Mức độ chi tiết của mô hình BIM (LOD)
	
STT
	Hạng mục công trình
	LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình)
	Mô tả
	LOI (mức độ thông tin)
	Phần mềm
	Minh họa

	A
	TRẠM BIẾN ÁP

	I
	Phần Xây dựng

	1
	Mặt bằng xây dựng dự án
	BCNCKT: LOD200

	Các cấu kiện, chi tiết dưới dạng hình khối, hình dạng tương đối, số lượng, kích thước, hình dạng
vị trí và hướng đều được quy
định trong mô hình
	Tên cấu kiện
Khoảng cách các cấu kiện
Thống kê các cấu kiện
	Revit, autocad
	[image: An aerial view of a large building

AI-generated content may be incorrect.]

	2
	San nền trạm
	BCNCKT: LOD200

	Hiển thị bề mặt san lấp theo phương thẳng góc liên kết với các bề mặt khác
	Loại,
Tên bề mặt,
Độ cao
Tên lớp,
Khối lượng
	Civil 3D, autocad, Revit
	[image: A aerial view of a large dam

AI-generated content may be incorrect.]

	3
	Cổng trạm + Hàng rào trạm
	BCNCKT: LOD200

	Hiển thị cấu kiện dạng 3D với những hình dạng tương đối
	Loại
Kích thước

	Revit, autocad
	

	3
	Đường trong trạm
	BCNCKT: LOD200

	Hiển thị bề mặt 2D cho bề mặt đường
	Loại,
Kích thước,

	Revit, autocad
	[image: A long shot of a skateboard

AI-generated content may be incorrect.]

	4
	Đường vào
	BCNCKT: LOD200

	Hiển thị bề mặt 2D cho bề mặt đường
	Loại,
Kích thước,

	Revit, autocad, Civi 3D
	[image: A high angle view of a dam

AI-generated content may be incorrect.]

	5
	Các nhà chức năng phần kiến trúc
	BCNCKT: LOD200

	Hiển thị cấu kiện dạng 3D, các chi tiết triển khai 2D
	Loại,
Kích thước tương đối
	Revit, autocad
	[image: A building with a roof

AI-generated content may be incorrect.]

	6
	Móng MBA
	BCNCKT: LOD200

	Móng được thể hiện dưới dạng hình khối, số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng đều được quy định trong mô hình
	Loại,
Kích thước,
Cao độ,
Phân loại,


	Revit, autocad
	[image: A grey rectangular object with a rectangular rectangle

AI-generated content may be incorrect.]

	7
	Mương cáp ngoài trời
	Kết cấu mương: LOD 200

	Thành và đáy mương, tấm đậy thể hiện dưới dạng hình khối, chiều dài, kích thước được quy định trong mô hình.

	Loại,
Kích thước,


Loại,
Kích thước tương đối

	Revit, autocad




Revit, autocad
	[image: A grey metal beam with black edges

AI-generated content may be incorrect.]

	8
	Cột thép, xà thép
	BCNCKT: LOD200

	Vị trí của cột được thể hiện bằng
bề mặt bên ngoài của hình học
với những hình dạng tương đối.
	Loại,
Kích thước tương đối
	Revit,autocad, tekla
	[image: A blue and black tower

AI-generated content may be incorrect.]

	9
	Móng cột, móng trụ
	BCNCKT: LOD200

	Vị trí của móng được thể hiện bằng
bề mặt bên ngoài của hình học
với những hình dạng tương đối.
	Loại,
Kích thước,


	Revit, autocad
	[image: A black and white drawing of a rectangular object

AI-generated content may be incorrect.]

	10
	Trụ thép
	BCNCKT: LOD200

	Vị trí của trụ được thể hiện bằng
bề mặt bên ngoài của hình học
với những hình dạng tương đối.

	Loại,
Kích thước,


	Revit, autocad
	[image: A close-up of a metal pole

AI-generated content may be incorrect.]

	II
	Phần điện 

	1
	Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời 
	BCNCKT: LOD200

	Các cấu kiện, chi tiết dưới dạng hình khối, hình dạng tương đối, số lượng, kích thước, 
vị trí và hướng đều được quy
định trong mô hình
	Tên cấu kiện, Thống kê các cấu kiện, các thông số cơ bản
	Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế
	[image: A drawing of a building

AI-generated content may be incorrect.]

	B
	ĐƯỜNG DÂY

	I
	Phần điện

	1
	Mặt cắt dọc trên toàn bộ tuyến
	BCNCKT: LOD200

	(Thể hiện đầy đủ các khoảng cách và chiều cao: chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…).
	chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…).
	PLS CADD
	[image: Tower Spotting and Optimization Using PLS CAD Service Provider in Pune,  Tower Spotting and Optimization Using PLS CAD Services in Pune]

	2
	Bản vẽ cách điện Phụ kiện, tiếp địa
	BCNCKT: LOD200

	(Thể hiện đầy đủ các kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết).
	kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết).
	Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế
	[image: PLS-CADD | SAGSEC | PLS-TOWER - Triformis Tecnica]

	3
	Bản vẽ đấu nối
	BCNCKT: LOD200

	LOD 300/350
(Thể hiện đầy đủ sơ đồ đấu nối, sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối).
	sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối).
	Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế
	[image: Tower Spotting and Optimization Using PLS CAD Service Provider in Pune,  Tower Spotting and Optimization Using PLS CAD Services in Pune]

	II
	Phần Xây dựng
	
	
	
	
	

	1
	Phần cột thép
	BCNCKT: LOD200

	Thể hiện sơ đồ cột, kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép
	kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép
	Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế
	[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]

	2
	Toàn bộ các chủng loại móng trên tuyến.
	BCNCKT: LOD200

	Kết móng móng, kích thước móng, chi tiết cốt thép
	Kích thước móng, đường kính cốt thép
	Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế
	

	3
	Toàn bộ các vị trí san gạt trên tuyến
	BCNCKT: LOD200

	Kích thước san gạt, khối lương san gạt
	Kích thước san gạt, khối lương san gạt
	Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu thiết kế
	


[bookmark: _Toc199509727][bookmark: _Toc214517430]Sản phẩm giao nộp
· Mô hình thông tin công trình BIM gồm các thông tin hình học và phi hình học. 
· File mô hình riêng biệt (theo từng bộ môn) và mô hình phối hợp.
· Kiểu, định dạng tệp tin sẽ được chỉ định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).



[bookmark: _Toc214517431]CẬP NHẬT, BỔ SUNG DỰ ÁN VÀO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. [bookmark: _Toc205220726]Cơ sở pháp lý 
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024;
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
- Thông tư số 29/2024/TT-BNNMT ngày 12/12/2024 quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
2. Nội dung công việc
2.1. Nghiên cứu lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán
- Thu thập thông tin đã có về dự án
- Lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán chi phí
- Lập kế hoạch triển khai thực hiện
2.2	Làm việc với các cơ quan có liên quan
a) Làm việc với các cơ quan cấp tỉnh.
- Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan (Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh) về việc đăng ký quy hoạch sử dụng đất cho dự án.
- Kịp thời cung cấp, bổ sung hoàn thiện hồ sơ và giải trình các ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
- Đưa cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường đi kiểm tra thực địa
b) Làm việc với các cơ quan cấp xã.
- Cung cấp hồ sơ, số liệu, tài liệu đăng ký quy hoạch sử dụng đất của dự án đến UBND các xã.
- Phối hợp làm việc cùng cán bộ UBND các xã kiểm tra, rà soát các vị trí cần sử dụng đất cho dự án và chỉ tiêu đất năng lượng hiện có trên địa bàn xã.
- Đưa cán bộ UBND các xã đi kiểm tra thực địa
- Phối hợp với UBND các xã, kịp thời cung cấp, bổ sung thông tin, giải trình trong quá trình UBND xã trình hồ sơ cập nhật quy hoạch sử dụng đất tại UBND tỉnh, Sở NNMT.
2.3	Công tác nội nghiệp
- Lập bản đồ thể hiện các vị trí sử dụng đất cho dự án; 
- Tổng hợp tọa độ ranh giới, diện tích trạm biến áp, móng cột và diện tích hành lang tuyến.
- Tổng hợp các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án.
- Phối hợp với UBND các xã trong việc giải trình các nội dung có liên quan.
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(Dự toán lập với VAT 10%, chi tiết theo quyết định đính kèm)




















PHẦN 3. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG
Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

	1. Định nghĩa
	Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT;
1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;
1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT;
1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện công việc tư vấn; 
1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;
1.6. “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);
1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày;
1.8. “Dịch vụ tư vấn” là toàn bộ công việc do Nhà thầu thực hiện theo hợp đồng được miêu tả trong Điều khoản tham chiếu; 
1.9. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất toàn bộ công việc theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;
1.10. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT; 
1.11. “Ngày hợp đồng có hiệu lực” là ngày được quy định tại E-ĐKCT;
1.12. “Chi phí khác” là tất cả chi phí ngoài lương của tư vấn có liên quan đến DVTV;
1.13 “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

	2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên
	2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 
2.2. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:
a) Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
b) E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
c) Biên bản đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng; 
d) E-ĐKC của hợp đồng;
đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
e) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu (nếu có);
h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có);
i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.
2.3. Tài liệu hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng quy định tại Điều 65 Luật Đấu thầu và được các bên ký số để tạo thành hợp đồng điện tử bao gồm:
a) Văn bản hợp đồng;
b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng được điền đầy đủ toàn bộ nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
c) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có);
d) Tài liệu khác (nếu có).

	3. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng
	3.1. Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam. 
3.2. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.


	4. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng

	4.1. Các tài liệu, thông tin là sản phẩm của nhà thầu trong khuôn khổ Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của Chủ đầu tư, trừ khi có quy định khác tại E-ĐKCT. Nhà thầu có thể giữ lại bản sao của các tài liệu và thông tin này nhưng không được sử dụng vào mục đích khác nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư. 
4.2. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó. 
4.3. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.
4.4. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 4.2 và Mục 4.3 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây:
a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền;
b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu;
c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; 
d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin.
4.5. Các quy định tại Mục 4 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn.
4.6. Các quy định tại Mục 4 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì.

	5. Bản quyền

	5.1. Trừ trường hợp E-ĐKCT có quy định khác, tất cả báo cáo, số liệu và thông tin có liên quan như bản đồ, sơ đồ, kế hoạch, cơ sở dữ liệu, các tài liệu khác do Nhà thầu tổng hợp hoặc thực hiện cho Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được bảo mật và thuộc quyền sở hữu duy nhất của Chủ đầu tư.
Ngay khi chấm dứt hay hết hạn Hợp đồng, Nhà thầu có nghĩa vụ nộp tất cả các tài liệu nêu trên cho Chủ đầu tư kèm theo bản kê chi tiết về các tài liệu. Nhà thầu có thể lưu giữ bản sao của các tài liệu, dữ liệu, phần mềm này nhưng không được sử dụng cho các mục đích không liên quan đến Hợp đồng khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư.  
5.2. Trường hợp phải có thỏa thuận cho phép sử dụng giữa Nhà thầu và bên thứ ba để lập, xây dựng các bản vẽ, thông số kỹ thuật, thiết kế, cơ sở dữ liệu, các tài liệu và phần mềm khác, Nhà thầu phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước bằng văn bản đối với các thỏa thuận này. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu bù đắp các chi phí liên quan đến việc xây dựng các bản vẽ, thông số kỹ thuật, thiết kế, cơ sở dữ liệu, các tài liệu và phần mềm nêu trên. 
5.3. Nhà thầu phải cam kết rằng dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.
5.4. Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba (nếu có) về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư.

	6. Bảo hiểm
	6.1. Nhà thầu phải mua và duy trì đồng thời yêu cầu các nhà thầu phụ (nếu có) mua và duy trì bảo hiểm rủi ro và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.
6.2. Nhà thầu phải bảo đảm mua các loại bảo hiểm đó trước khi thực hiện công việc tư vấn.

	7. Loại hợp đồng

	Loại hợp đồng: được quy định tại E-ĐKCT.


	8. Giá hợp đồng
	Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành toàn bộ nội dung công việc của gói thầu trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của E-HSMT.

	9. Thuế, phí
	Nhà thầu, nhà thầu phụ có trách nhiệm thanh toán các nghĩa vụ thuế, phí (nếu có) phát sinh từ Hợp đồng.  

	10. Tạm ứng và thanh toán 
	Việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.


	11. Bảo hành sản phẩm của dịch vụ
	Việc bảo hành sản phẩm của dịch vụ thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.

	12. Thời gian thực hiện hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại E-ĐKCT.

	13. Sửa đổi hợp đồng

	13.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp cần phải thay đổi các điều khoản trong hợp đồng thì trong thời hạn nêu tại E-ĐKCT kể từ khi nhận được đề nghị sửa đổi hợp đồng của Chủ đầu tư hoặc nhà thầu, bên nhận được đề nghị có trách nhiệm xem xét và đưa ra các yêu cầu cụ thể cho việc sửa đổi này làm cơ sở để hai bên thương thảo và ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng. 
13.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên được điều chỉnh các mốc thời gian hoàn thành các nội dung quy định cụ thể trong hợp đồng trong các trường hợp sau đây:
a) Trường hợp bất khả kháng hoặc phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng và không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;
b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, phạm vi cung cấp, thiết kế, giải pháp thi công chủ đạo, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng;
c) Một hoặc các bên đề xuất sáng kiến, cải tiến thực hiện hợp đồng mà cần thay đổi tiến độ nhằm mục đích mang lại lợi ích cao hơn cho Chủ đầu tư;
d) Tạm dừng hợp đồng do lỗi của Chủ đầu tư ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng mà không do lỗi của nhà thầu;
đ) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của Chủ đầu tư, nhà thầu;
e) Các trường hợp khác theo quy định của E-ĐKCT
Khi điều chỉnh các mốc thời gian hoàn thành mà không vượt thời gian thực hiện hợp đồng thì Chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất điều chỉnh, trường hợp vượt thì Chủ đầu tư và nhà thầu chỉ được thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh khi được người có thẩm quyền cho phép. 
13.3. Trường hợp phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham chiếu có sự thay đổi ảnh hưởng tới giá hợp đồng, hai bên thỏa thuận, thống nhất về thay đổi nội dung công việc, giá hợp đồng để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng. 

	14. Nhân sự
	14.1. Nhà thầu phải huy động tất cả chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong E-HSDT trừ trường hợp Chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự theo quy định tại Mục 27 E-CDNT thì nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã đề xuất trước đó.
14.2. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế nhân sự trong trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình hoặc không đúng với nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của Chủ đầu tư, trong thời gian quy định tại E-ĐKCT, nhà thầu phải thực hiện thay thế chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm được Chủ đầu tư chấp nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu. Mức thù lao cho nhân sự thay thế không vượt mức thù lao cho người bị thay thế.

	15. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu
	15.1. Quyền của nhà thầu:
a) Yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện dịch vụ tư vấn;
b) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài nội dung Hợp đồng;
c) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với những sản phẩm tư vấn có quyền tác giả);
d) Được quyền yêu cầu Chủ đầu tư thanh toán đúng hạn theo quy định tại Mục 10 Chương này.
15.2. Nghĩa vụ của nhà thầu:
a) Chịu trách nhiệm đối với chất lượng các sản phẩm tư vấn của mình; 
b) Nộp cho Chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện;
c) Có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn theo quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do Chủ đầu tư tổ chức (nếu có);
d) Thực hiện công việc đúng pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng và đảm bảo rằng Nhà thầu phụ (nếu có), nhân lực của Nhà thầu và Nhà thầu phụ sẽ luôn tuân thủ pháp luật. Phải cam kết khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn; 
đ) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định ... với số lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
e) Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc tư vấn theo Hợp đồng;
g) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng và pháp luật có quy định.

	16. Nhà thầu phụ
	16.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các Nhà thầu phụ trong danh sách các Nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng Nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện.
Việc thay thế, bổ sung Nhà thầu phụ trong danh sách các Nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát (nếu có) chấp thuận và không vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho Nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng; việc sử dụng Nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, Nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu;
16.2. Giá trị công việc mà các Nhà thầu phụ quy định tại Mục 16.1 E-ĐKC thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu tại E-ĐKCT.
16.3. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và Nhà thầu phụ
16.4. Yêu cầu khác về Nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT.

	17. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
	Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-ĐKCT.

	18. Tạm dừng hợp đồng
	18.1. Chủ đầu tư có thể tạm dừng toàn bộ hoặc một phần công việc của Nhà thầu bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc tạm dừng nếu nhà thầu không thực hiện một nghĩa vụ cụ thể nào của mình theo Hợp đồng với điều kiện thông báo đó phải (i) nêu rõ nội dung của việc không thực hiện được; và (ii) yêu cầu Nhà thầu có biện pháp khắc phục trong thời gian không quá ba mươi (30) ngày sau khi Nhà thầu nhận được thông báo tạm dừng đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho Chủ đầu tư do tạm ngừng công việc
18.2. Tạm ngừng công việc bởi Nhà thầu 
a) Nếu Chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, không thanh toán theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán, sau khi thông báo cho Chủ đầu tư, Nhà thầu có thể sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc).
b) Sau khi Chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, Nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc bình thường ngay khi có thể được.
c) Nếu các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để xem xét. Sau khi nhận được thông báo, Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến về các vấn đề đã nêu.
d) Trước khi tạm ngừng thực hiện công việc trong hợp đồng thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do tạm ngừng công việc thực hiện. 

	19. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu
	19.1. Chủ đầu tư có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhà thầu khi nhà thầu không thực hiện nội dung công việc như quy định tại E-ĐKCT.
19.2. Chủ đầu tư có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu khi phát hiện nhà thầu lâm vào tình trạng phá sản mà không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.
19.3. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo Mục 19.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.

	20. Chấm dứt hợp đồng do lỗi của Chủ đầu tư
	Nhà thầu có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư không thực hiện nội dung công việc như quy định tại E-ĐKCT.

	21. Trường hợp bất khả kháng
	21.1. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.
21.2. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 
21.3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 
Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.
21.4. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra.
21.5. Trong thời gian không thực hiện được Dịch vụ do sự kiện bất khả kháng, theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu có nghĩa vụ:
(a) Ngừng huy động chuyên gia, trong trường hợp này, Nhà thầu sẽ được hoàn trả những chi phí phát sinh mà họ phải chi trả một cách hợp lý và cần thiết. Trường hợp được Chủ đầu tư yêu cầu phục hồi lại Dịch vụ thì nhà thầu còn được hoàn trả chi phí này; hoặc 
(b) Tiếp tục thực hiện Dịch vụ trong chừng mực có thể; trong trường hợp này, Nhà thầu sẽ tiếp tục được thanh toán theo điều khoản của Hợp đồng và được hoàn trả những chi phí phát sinh thêm một cách hợp lý và cần thiết.
Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Mục 22 Chương này.
21.6. Chấm dứt hợp đồng và thanh toán hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng (nếu có)
a) Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả kháng đã được thông báo theo quy định của hợp đồng trong khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn hơn số ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có quyền gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia.
b) Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho Nhà thầu:
- Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được hoàn thành theo giá đã được nêu trong hợp đồng.
- Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho gói thầu (nếu có) đã được chuyển tới cho Nhà thầu. Thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của Chủ đầu tư khi đã được Chủ đầu tư thanh toán và Nhà thầu sẽ để cho Chủ đầu tư sử dụng.

	22. Giải quyết tranh chấp
	22.1. Nhà thầu và Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hoà giải.
22.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hoà giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định trong E-ĐKCT.

	23. Thông báo
	23.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ được ghi trong E-ĐKCT.
23.2. Thông báo của một bên sẽ có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tuỳ theo ngày nào đến muộn hơn.



 
Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

	E-ĐKC 1.1
	Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án truyền tải điện – Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

	E-ĐKC 1.3
	Nhà thầu: ___________ 
[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]

	E-ĐKC 1.10
	Địa điểm dự án: Trạm biến áp 500kV Bắc Giang: Dự kiến được xây dựng tại địa phận xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh; Đường dây 500kV nhánh 1 (02 mạch): xây dựng tại địa phận các xã: Nghĩa Phương, Bắc Lũng, Cẩm Lý; Đường dây 500kV nhánh 2 (02 mạch): xây dựng tại địa phận các xã: Nghĩa Phương, Bắc Lũng, Cẩm Lý; Đường dây 220kV (04 mạch) đấu nối: Tuyến đường dây 220kV có quy mô đấu nối gồm 4 mạch 220kV đấu nối từ 220kV TBA 500kV Bắc Giang đấu nối trên đường dây 220kV NĐ An Khánh - Bắc Giang Lạng Sơn

	E-ĐKC 1.11
	Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

	E-ĐKC 2.2 (i)
	Các tài liệu khác: ___________ 
[Ghi các tài liệu khác, nếu có]

	E-ĐKC 4.1
	Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng:
Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng:
- BBTT, Biên bản hoàn thiện hợp đồng.
- E-HSMT của Bên A.
- E-HSDT của Bên B.
- Quyết định phê duyệt KQLCNT.
- Thông báo KQLCNT.
- Văn bản tuân thủ hồ sơ mời thầu và thực hiện hợp đồng của Bên B.
- Bảng giá hợp đồng.
- Danh sách nhân sự chủ chốt.

	E-ĐKC 5.1
	Các trường hợp khác: không áp dụng

	E-ĐKC 7
	Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và Trọn gói
· Phần Khảo sát xây dựng áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định;
· Phần còn lại áp dụng hợp đồng trọn gói.

	E-ĐKC 8
	Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp: 
Đối với loại hợp đồng trọn gói: giá hợp đồng là cố định đối với phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham chiếu. 
Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

	E-ĐKC 10
	1. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc bù trừ công nợ, Bên B chịu phí chuyển tiền. 
- Đồng tiền thanh toán: VND.
- Thời hạn thanh toán: Giá trị thanh toán của hợp đồng căn cứ trên khối lượng công việc nghiệm thu và được chia thành các đợt như sau:
a. Tạm ứng:
Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên A tư sẽ tạm ứng cho bên B số tiền bằng 20% giá trị hợp đồng (giá trị trước thuế) với điều kiện như sau:
- Có Văn bản đề nghị tạm ứng của nhà thầu
- Có bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với mức tương đương giá trị được tạm ứng của nhà thầu.
- Có Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng (Theo Điều 41 Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023). Trong trường hợp nhà thầu không tạm ứng, việc nộp Bảo hiểm sẽ được thực hiện tại thời điểm thanh/quyết toán khối lượng hoàn thành.
Bảo lãnh tạm ứng phải là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành với số tiền tương đương số tiền tạm ứng.
Thời gian bảo lãnh tạm ứng theo tiến độ thực hiện hợp đồng tính từ khi phát hành cho đến 30 ngày sau ngày dự kiến thu hồi hết giá trị tạm ứng.
Gia hạn bảo lãnh tạm ứng: Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại thời điểm 30 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho Bên A tối thiểu 23 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, Bên A có quyền tịch thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi phí liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng do Bên B chi trả.
Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) Bên B không gia hạn Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 30 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực mà Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng theo quy định.
Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ chối gia hạn bảo lãnh theo quy định.
Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng thì sau đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy định nếu không Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng.
Hoàn trả tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng với tỷ lệ tạm ứng trên nguyên tắc Chủ đầu tư bắt đầu thu hồi từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.
b. Thanh toán:
-  Giá trị thanh toán của hợp đồng căn cứ trên khối lượng công việc nghiệm thu và thực hiện như sau:
Công tác khảo sát xây dựng: Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày Báo cáo khảo sát đã được Bên A nghiệm thu và Bên B lên khối lượng giá trị thực hiện, Bên A thanh toán cho Bên B tới 90% giá trị được nghiệm thu (tạm thời chưa thanh toán cho Bên B 5% giá trị phần chất lượng sản phẩm và 5% giá trị chờ quyết toán).
Công tác lập hồ sơ chủ trương đầu tư, lập BCNCKT:
+ Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi có quyết định phê duyệt, hai bên lập biên bản nghiệm thu sản phẩm và lên khối lượng giá trị thực hiện, Bên A thanh toán cho Bên B tới 90% giá trị được nghiệm thu (tạm thời chưa thanh toán cho Bên B 5% giá trị phần chất lượng sản phẩm và 5% giá trị chờ quyết toán). Trong trường hợp Bên B có văn bản đề nghị thanh toán sau khi giao nộp hồ sơ, Bên A có thể xem xét thanh toán đến 40% giá trị hạng mục thực hiện sau 30 ngày kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ do Bên B lập, được Bên A thông qua và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (Hồ sơ BCNCKT phải có đầy đủ Văn bản thoả thuận/phê duyệt về môi trường và phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)).
+ Phần chất lượng sản phẩm (đối với công tác lập BCNCKT): Khi giai đoạn TKKT-DT/TKBVTC-DT không có thay đổi lớn về giải pháp kỹ thuật do lỗi của Bên B thực hiện trong giai đoạn BCNCKT, Bên A sẽ nghiệm thu và thanh toán phần chất lượng sản phẩm cho Bên B, nhưng tổng giá trị thanh toán sẽ không vượt quá 95% giá trị tương ứng trong hợp đồng.
Công tác thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành/ Lập mô hình thông tin công trình/lập hồ sơ cấp độ ATTT: Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày các công tác thỏa thuận, báo cáo chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bên A thanh toán cho bên B 95% giá trị hợp đồng hạng mục (tạm thời chưa thanh toán cho Bên B 5% giá trị chờ quyết toán).
Giá trị còn lại (5%): Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án.
* Hồ sơ thanh toán giai đoạn/Quyết toán
+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công việc thực hiện.
+ Bảng xác định giá trị thanh toán.
+ Bản thanh toán đợt…
+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Hóa đơn thuế giá trị gia tăng.
* Hồ sơ quyết toán
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện theo hợp đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư;
+ Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư;
+ Bảng tính chi tiết giá trị quyết toán hợp đồng trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn giá ghi trong hợp đồng;
+ Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng cho toàn bộ khối lượng đã thực hiện theo hợp đồng;
+ Hóa đơn GTGT tương ứng giá trị hoàn thành đủ điều kiện thanh toán;
+ Văn bản đề nghị thanh toán của nhà thầu;
+ Biên bản tổng kết hợp đồng (đối với Quyết toán gói thầu)
* Hồ sơ thanh toán tiền giữ lại:
+ Đối chiếu công nợ A-B.
+ Giấy đề nghị thanh toán.
2. Thanh lý hợp đồng: Hợp đồng được thanh lý sau khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng.

	E-ĐKC 11
	Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: Không áp dụng

	E-ĐKC 12
	Thời gian thực hiện hợp đồng: 
Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày
Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng

	E-ĐKC 13.1
	Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp đồng của Chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu điều chỉnh hợp đồng

	E-ĐKC 13.2 (e)
	Các trường hợp khác:___________[ghi các trường hợp khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật].

	E-ĐKC 14.2
	Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư/đại diện Chủ đầu tư

	E-ĐKC 16.1
	Danh sách nhà thầu phụ:__________ [Ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT].

	E-ĐKC 16.2
	Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 10% giá hợp đồng

	E-ĐKC 16.4
	Yêu cầu khác về nhà thầu phụ: Phải có giấy phép hành nghề phù hợp, năng lực kinh nghiệm của thầu phụ phải đảm bảo để thực hiện phần công việc mà mình đảm nhận. Nhà thầu tư vấn phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư về tên các nhà thầu phụ và phạm vi công việc của họ (nếu có). Thông báo này không miễn trừ cho nhà thầu tư vấn các nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện hợp đồng.

	E-ĐKC 17
	Mức khấu trừ:
+ Do chậm tiến độ:
Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu nhà thầu tư vấn chậm tiến độ thực hiện hợp đồng thì sẽ bị phạt hợp đồng với Mức khấu trừ: 0,5%/tuần chậm trễ (được tính theo giá trị công việc chậm thực hiện). Mức khấu trừ tối đa: 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Tiến độ của hợp đồng được xác định từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc tiến độ theo thông báo cuộc họp thẩm tra dự án. 
+ Do chất lượng:
Bên B phải thực hiện dịch vụ đảm bảo đúng các cam kết và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng công việc như quy định trong hợp đồng này. Nếu Bên B không đảm bảo được chất lượng dịch vụ theo các cam kết nêu trong hợp đồng này thì bị Bên A phạt 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Nếu tổng số lần phải hiệu chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của đơn vị quản lý dự án, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người có thẩm quyền vượt quá 2 lần thì cũng xem là không đảm bảo chất lượng và bị khấu trừ 0,5% giá trị hợp đồng bị vi phạm cho mỗi lần hiệu chỉnh. Nếu thiết kế thừa hoặc thiếu khối lượng quá 5% giá trị của từng gói thầu thì cũng xem là không đảm bảo chất lượng và bị khấu trừ 0,5% giá trị hợp đồng cho mỗi % thừa, thiếu
- Bồi thường thiệt hại: Áp dụng.
+ Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế;
+ Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa: Nhà thầu phải bồi thường cho Chủ đầu tư và bên thứ 3 (nếu có) toàn bộ (100%) giá trị thiệt hại thực tế.

	E-ĐKC 19.1
	Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu:
- Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt như nêu trong HSDT hoặc nhân sự thay thế không có trình độ kinh nghiệm và năng lực tương đương;
- Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư về sai sót hoặc chẩm trễ của Tư vấn khi thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng này, Tư vấn vẫn không có biện pháp sửa chữa các sai sót đó;
- Nếu Tư vấn rơi vào tình trạng giải thể.
- Nếu sự kiện bất khả kháng, sau 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện này mà Tư vấn không thể thực hiện được dịch vụ.
- Trong trường hợp Chủ đầu tư có bằng chứng về bán thầu, thì hợp đồng sẽ được chấm dứt và mọi hậu quả do việc bán thầu gây nên, nhà thầu Tư vấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nếu nhà thầu đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái luật thì phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định.

	E-ĐKC 20
	Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: Không áp dụng.

	E-ĐKC 22.2
	Giải quyết tranh chấp: 
- Trong quá trình thực hiện nếu có sự bổ sung thay đổi nhiệm vụ, các bên cùng bàn bạc giải quyết và phải được lập thành văn bản, phụ lục hợp đồng. Các văn bản, phụ lục kèm theo là một phần không thể tách rời hợp đồng này;
- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì cần giải quyết thì hai bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản và chủ động hợp tác giải quyết;
- Trường hợp phát sinh tranh chấp các bên có thể giải quyết thông qua việc thương lượng trực tiếp với nhau;
- Nếu sau 30 ngày kể từ khi bắt đầu thương lượng mà các bên không đạt được thỏa thuận về giải quyết tranh chấp theo hợp đồng hoặc một bên đã đề nghị thương lượng nhưng bên còn lại không phản hồi thì một trong hai bên có thể yêu cầu giải quyết tranh chấp đó qua tòa án của cấp có thẩm quyền. Ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt;
- Quyết định của tòa án được coi là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực bắt buộc thi hành với cả hai bên. Bên thua kiện sẽ phải chịu chi phí tòa án.

	E-ĐKC 23.1
	Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định: 
- Địa chỉ liên lạc của đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án truyền tải điện – Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Địa chỉ liên hệ: Số 1111D đường Hồng Hà, phường Hồng Hà, TP. Hà Nội.
   Điện thoại: 024.668.50505
- Địa chỉ liên lạc của nhà thầu: _______
Điện thoại: ______________________
Fax: ____________________________
E-mail: __________________________






CHƯƠNG VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà áp dụng loại hợp đồng DVTV cho phù hợp. 
Trường hợp hợp đồng có một hoặc nhiều hợp đồng bộ phận, Chủ đầu tư vận dụng biểu mẫu hợp đồng DVTV loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo thời gian để xây dựng hợp đồng DVTV.
Khi sử dụng cần chú ý không được thay đổi E-ĐKC, các điều khoản trong E-ĐKCT cần được thực hiện như mô tả trong ghi chú bằng chữ in nghiêng cho từng điều khoản.






















Mẫu số 16
HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ(1)   
  
                                                                                                             ____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Hợp đồng số: _________[Chủ đầu tư kê khai thông tin]	
Gói thầu: ____________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]
Thuộc dự án: _________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]
- Căn cứ(2) ___(Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015) [Chủ đầu tư kê khai thông tin];
- Căn cứ(2)____(Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023) [Chủ đầu tư kê khai thông tin];
- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] và Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu; [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]
- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và Nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin]
- Các căn cứ khác (nếu có). [Hệ thống để trường ký tự để Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền và nhà thầu tự kê khai]
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Đối với trường hợp Chủ đầu tư trực tiếp ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà thầu:
Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A) 
Tên Chủ đầu tư:_______________ [Hệ thống trích xuất]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin]
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đối với trường hợp Chủ đầu tư ủy quyền ký kết và quản lý hợp đồng:
Chủ đầu tư
Tên Chủ đầu tư:_______________ [Hệ thống trích xuất]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin]
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đơn vị được ủy quyền (sau đây gọi là Bên A) 
Tên Đơn vị được ủy quyền:_______________ [Hệ thống trích xuất]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:____;[Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền) [Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin].
Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)
Tên nhà thầu: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:	
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Đối tượng của hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết tại Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu” kèm theo.
Điều 2. Thành phần hợp đồng
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
1. Văn bản hợp đồng;
2. Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;
3. E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
4. Biên bản thương thảo hợp đồng, biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
5. E-ĐKC của hợp đồng;
6. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
7. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
8. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu (nếu có);
9. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có);
10. Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.
Điều 3. Trách nhiệm của Bên A
1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho Nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại E-ĐKC và E-ĐKCT của hợp đồng.
2. Chủ đầu tư chỉ định ông/bà_______[Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của Chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B
1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;
2. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự được liệt kê tại Phụ lục B “Nhân sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ;
3. Nộp báo cáo cho Chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu”;
4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong E-ĐKC và E-ĐKCT của hợp đồng.
5. Bên B cam kết không tiết lộ, làm lộ bất kỳ thông tin, tài liệu bí mật Nhà nước và nội bộ của EVN/ EVNNPT và NPTPMB nào liên quan đến Hợp đồng (kể cả khi Hợp đồng chấm dứt) hay các hoạt động liên quan đến công việc của Bên A cho bất kỳ tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm được biết khi chưa được Bên A đồng ý và chấp thuận trước bằng văn bản;
6. Khi Hợp đồng chấm dứt Bên B cam kết bàn giao lại cho Bên A toàn bộ tài liệu chứa đựng hoặc có nguồn gốc từ thông tin mật hay độc quyền của Bên A mà Bên B nắm giữ;
7. Trường hợp Bên B vi phạm hoặc thiếu sót trong việc tuân thủ cam kết bảo mật thông tin, tiết lộ thông tin, Bên B phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A.
Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán
1. Hợp đồng trọn gói (3)
a) Giá hợp đồng: [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]
Giá hợp đồng: _______________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.
b) Thời hạn thanh toán: 
               [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng).
               [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi Chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập.
               [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi Chủ đầu tư nhận được và chấp thuận báo cáo cuối cùng.
Tổng số tiền thanh toán                         [Ghi giá trị và đồng tiền]
[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra được nêu chi tiết tại Phụ lục C].
2.  Hợp đồng theo đơn giá cố định(3)
a) Giá hợp đồng [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.
- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế); 
- Giá trị thuế
- Dự phòng.
b) Thời hạn thanh toán: 
               [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng).
               [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi Chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập.
               [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi Chủ đầu tư nhận được và chấp thuận báo cáo cuối cùng.
Tổng số tiền thanh toán                         [Ghi giá trị và đồng tiền]
[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra được nêu chi tiết tại Phụ lục C].
Điều 6. Loại hợp đồng
Loại hợp đồng: [Hệ thống trích xuất loại hợp đồng theo E-ĐKCT].
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 9 E-ĐKC, E-HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên]. 
Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về ngày có hiệu lực của hợp đồng].
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Hợp đồng được lập trên sự chấp thuận của tất cả các bên.
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
NHÀ THẦU
[xác nhận, chữ ký số]


Ghi chú:

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ỦY QUYỀN
[xác nhận, chữ ký số]




(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện hợp đồng có sự khác biệt so với E-ĐKCT.
(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.
(3) Lựa chọn bảo đảm phù hợp với Mục 7 E-ĐKCT của hợp đồng
(4) Ghi rõ loại chi phí nào thanh toán theo thực tế phát sinh hoặc chi phí nào khoán gọn.

PHỤ LỤC 

Phụ lục A:	Điều khoản tham chiếu 
Phụ lục B:	Nhân sự của nhà thầu
Phụ lục C:	Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu.

Mẫu số 17
THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG(1)
____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Kính gửi: ______ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu] (sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”)
Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng
Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___ năm___ của ______ [ghi tên chủ đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu______ [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu______ [ghi tên Bên mời thầu] (sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu) thông báo: Chủ đầu tư đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên, số hiệu gói thầu.] với giá hợp đồng là _____ [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện gói thầu là___ [ghi thời gian thực hiện gói thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
Trường hợp hoàn thiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử:
- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng];
- Địa chỉ phương tiện điện tử:___ [ghi đường link, tên đăng nhập, mật khẩu (nếu có)…];
- Việc ký biên bản hoàn thiện hợp đồng thực hiện qua Hệ thống.
Trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp:
- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm(2)____ [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng]. 
Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.
Nếu đến ngày___tháng___năm___mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại.
Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu
	[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
(1) Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, các bên phải điền đầy đủ và đưa toàn bộ nội dung, bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đồng (nếu có) vào điều kiện cụ thể của hợp đồng để hình thành tài liệu hợp đồng điện tử. 
(2) Khuyến khích thực hiện hoàn thiện hợp đồng qua phương tiện điện tử. Trường hợp việc hoàn thiện hợp đồng thực hiện trực tiếp thì Chủ đầu tư điền thông tin về địa điểm (văn phòng, cơ quan Chủ đầu tư…) để Nhà thầu đến tiến hành hoàn thiện hợp đồng.


Mẫu số 18
GIẤY ỦY QUYỀN (1)
	
Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____[ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức:
[- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu;
- Thương thảo hợp đồng (nếu có) đối với trường hợp thương thảo hợp đồng trực tiếp;
- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp.](2).
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản.

	Người được ủy quyền
[ghi tên, chức danh, ký tên và
 đóng dấu (nếu có)]
	Người ủy quyền
[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu khi đối chiếu tài liệu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.
(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.
(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình đối chiếu tài liệu, thương thảo, hoàn thiện, ký hợp đồng. Giấy ủy quyền phải bảo đảm có hiệu lực trước ngày thực hiện các công việc.
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